
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: i m  /TTr-UBND Cao Bằng; ngày 0 3  thảng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án 
phân bố ngân sách địa phương năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Băng.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chỉnh 

phủ Quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN);
Căn cứ Nghị định số 31/20177NĐ-CP ngày 23 thảng 3 năm 2017 của 

Chính phủ ban hành Quy chế lập, thấm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm 
địa phưong, kế hoạch đâu tư công trung hạn 05 năm địa phưcmg, kê hoạch tài 
chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bố ngân sách 
địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách phương hang năm;

Căn cứ Thông tư sổ 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định chỉ tiết và hướng dân thỉ hành một so điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chỉ tỉêt thỉ 
hành một sổ điều của Luật Ngán sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định sỗ /QĐ-TTg ngày tháng năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-BTC ngày thảng năm 2022 của Bộ 
trưởng Tài chính về việc giao dự toán thu, chỉ ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân câp nguôn thu, nhiệm vụ chỉ, tỷ 
ỉệ phần trảm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các câp chính quyền địa 
phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, thời kỳ ồn định 2022-2025 và Nghị 
quyết số /2022/NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của Hội đồng nhân dân về 
sửa đổi, bồ sung Điều 8 Quy định phân câp nguôn thu, nhiệm vụ chỉ, tỷ ỉệ phần 
trăm (%) phân chìa các khoản thu giữa ngân sách các câp chỉnh quyên địa 
phương trên địa bàn tỉnh Cao Bang năm 2022, thời kỳ on định 2022-2025 ban 
hành kèm theo Nghị quyết sổ 91/2021/NQ-HĐND ngày 10 thảng 12 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10 thảng 12 năm 2021 về 
ban hành Quy định định mức phân bô dự toán chỉ thường xuyên ngân sách địa 
phương năm 2022, thời kỳ ổn định 2022 - 2025; các quyết định, kê hoạch, 
chương trình, ...đã được cấp có thẳm quyền quyết định theo khả năng ngân sách 
địa phương.



ủy  ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán thu 
ngân sách nhà nước ừên địa bàn, chi ngân sách địa phưong năm 2023; phưcmg án 
phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, như sau:

I. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước
a. Tổng thu ngân sách nhà nước ừên địa bàn: 2.838.000 triệu đồng, trong đó:
- Thu nội địa: 1.638.000 triệu đồng.
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.200.000 triệu đồng.
b. Thu ngân sách địa phương: 13.289.009 triệu đồng, trong đó:
- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 1.527.546 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 11.761.463 triệu đồng.
2. Dự toán chi ngân sách địa phương
Tổng chi ngân sách địa phương: 13.277.709 triệu đồng, trong đó:
- Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.690.601 triệu đồng.
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 4.270.962 triệu đồng.
- Chi từ nguồn tăng thu: 316.146 triệu đồng.
3. Dự toán thu từ các khoản cho vay của nhà nước (nguồn các chủ dự 

án phải trả): 14.196 triệu đồng.
4. Dự toán Ghi thu, ghi chi: 15.804 triệu đồng
- Nguồn viện trợ: 4.852 triệu đồng.
- Nguồn hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà 

đầu tư đã ứng trước đối trừ vào tiền thuê đất: 10.952 triệu đồng.
II. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 bảo đảm các nội 

dung sau
- Phân cấp các nguồn thu giữa các cắp ngân sách thực hiện theo quy định 

tại Nghị quyết 91/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần 
trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa 
phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, thời kỳ ổn định 2022-2025 và 
Nghị quyết số /2022/NQ-HĐND ngày tháng  ̂ năm 2022 của Hội đồng nhằn dân 
về Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa 
phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, thời kỳ ổn định 2022-2025 ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Nguồn thu xổ sổ kiến thiết được tính trong dự toán thu cân đối, sử dụng 
cho chi ĐTPT, trong đó: bố trí để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy 
nghề và y tế, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
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- Nguồn thu tiền sử dụng đẩt theo quy định của pháp luật về đất đai được 
quản lý sử dụng cho chi đầu tư phát triển thuộc đôi tượng đầu tư của ngân sách 
địa phương.

- Dự toán năm 2023 giao theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, 
trong đó: dự toán giao cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các huyện, thành 
phố đã tính giảm trừ làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương: tiết kiệm 10% chi 
thường xuyên năm 2023 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có 
tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chê độ), một phần nguồn thu 
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo chế độ quy định. 
Chi đảm bảo chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định hiện hành, ngoài 
ra căn cứ khả năng ngân sách bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện các chương trình, kế 
hoạch, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền cho chủ trương, phê duyệt và các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Chi thường xuyên đối với các cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo 
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ- 
CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được 
giao thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 
21/6/2021 của Chính phủ.

- Chi bổ sung nguồn vốn ngân sách dịa phương ủy thác sang Chi nhánh 
ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đế cho vay đối với người nghèo và các đối 
tượng chính sách bao gồm cả kinh phỉ thực hiện chính sách tín dụng thuộc các 
Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối với chi đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu, phân bổ căn cứ vào 
các quy định của Luật đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ 
vốn đằu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước; quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ và các văn bản, quy định của Trung ương và địa phương.

Trên đây, là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách 
Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách 
địa phương năm 2023. ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 
xét quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 
phương; phương án phân bồ ngân sách địa phương năm 2023./.

Nơi nhận:

(Có dự thảo Nghị quyêt kèm theo)

-  Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các sờ: Tài chính, Tư pháp;
- CVP, các PCVP; CVTH (Nhung);

Hoàng Xuân Ánh



HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH CAO BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND Cao Bằng, ngày tháng 12 năm 2022

D ự  THẢO
NGHỊ QUYẾT

về quyết đinh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân 
sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023

(Sau thẳm tra)

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHOÁ XVII KỲ HỌP THỨ...

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2015 
và Luật Sửa đoi, bổ sung một sô điêu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô 
chức chính quyển địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của 

Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành một so điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 31/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 23 thảng 3 năm 2017 của 

Chỉnh phủ ban hành Quy chế lập, thấm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm 
địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài 
chỉnh - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bẻ ngân sách 
địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ 
tướng Chỉnh phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-BTC ngày thảng năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Tờ trình số  ̂ /TTr-ƯBND ngày 26 tháng 11 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc để nghị quyêt định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên 
địa bàn, chỉ ngân sách địa phương; phương án phân bo ngân sách địa phương 
năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kỉnh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 
tỉnh; ý  kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách Nhả nước trên địa bàn, chi ngân 
sách địa phưong; phương án phân bô ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Cao 
Bằng như sau:

I. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước
a. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.838.000 triệu đồng.



- Thu nội địa: 1.638.000 triệu đồng.
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.200.000 triệu đồng.
b. Thu ngân sách địa phưong: 13.289.009 triệu đồng.
- Thu ngân sách địa phưong hưởng theo phân cấp: 1.527.546 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 11.761.463 triệu đồng.
2. Dự toán chi ngân sách địa phưoug
Tổng chi ngân sách địa phương: 13.277.709 triệu đồng.
- Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.690.601 triệu đồng.
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 4.270.962 triệu đồng.
- Chi từ nguồn tăng thu: 316.146 triệu đồng.
3. Dự toán thu từ các khoản cho vay của nhà nước (nguồn các chủ dự 

án phải trả): 14.196 triệu đồng.
4. Dự toán ghi thu, ghi chi: 15.804 triệu đồng.
- Nguồn viện trợ: 4.852 triệu đồng.
- Nguồn hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà 

đầu tư đã ứng trước đối trừ vào tiền thuê đất: 10.952 triệu đồng.
II. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 bảo đảm các nội 

dung sau
- Phân cấp các nguồn thu giữa các cắp ngân sách thực hiện theo quy định 

tại Nghị quyết 91/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần 
trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa 
phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, thời kỳ ồn định 2022-2025 và 
Nghị quyết số /2022/NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, 
tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính 
quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, thời kỳ ổn định 2022- 
2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết trong dự toán ngân sách địa 
phương được sử dụng cho chi ĐTPT, trong đó chi cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo 
và lĩnh vực y tế.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai được 
sử dụng cho chi đàu tư phát triển thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa 
phương.

- Dự toán chi thường xuyên năm 2023 giao theo mức lương cơ sở 
1.490.000 đồng/tháng, trong đó dự toán giao cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp 
và các huyện, thành phố đã tính giảm trừ theo kết luận kiến nghị của kiểm toán 
nhà nước, giảm trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023 (trừ các khoản tiền 
lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con 
người theo chế độ), một phần nguồn thu các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp có thu thực hiện theo chế độ quy định để thực hiện cải cách tiền lương. Bố
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trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ 
quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm 
quyền quyết định, ngoài ra căn cứ khả năng ngân sách bố trí kinh phí hỗ trợ thực 
hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quyết định, chưong trình, đề án, kế hoạch và chủ 
trương của tỉnh đã ban hành và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương.

- Chi thường xuyên đối với các cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo 
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ- 
CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được 
giao thực hiện cơ chê tự chủ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 
21/6/2021 của Chính phủ.

- Chi bồ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Chi nhánh 
ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đế cho vay đối với người nghèo và các đối 
tượng chính sách bao gôm cả kinh phí thực hiện chính sách tín dụng thuộc các 
Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối với chi đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu, phân bổ căn cứ vào 
các quy định của Luật đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ 
vôn đầu tư phát triến nguồn ngân sách Nhà nước; quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ và các văn bản, quy định của Trung ương và địa phương.
(Cỏ biểu sổ: 15, 16, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46 và biểu thu từ 

các khoản cho vay của NN, ghi thu, ghì chỉ viện trợ, tiền thuê đắt kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực 

hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa x v n , Kỳ 
họp thứ ... thông qua ngày.. ..tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Thuyết minhdự toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; 
phương án phân bô ngân sách địa phương năm 2023

A. NGUYÊN TẮC XÂY DựNG VÀ PHÀN BÒ Dự TOÁN NĂM 2023 
I. NGUYÊN TẢC XÂY DựNG Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Chỉ thị số 12/CT-TTg 
ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- 
xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Thông tư số 47/2022/TT-BTC 
ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; Thực hiện 
Chỉ thị số 11/CT-ƯBND ngày 25/7/2022 của ƯBND tỉnh về xây dựng kế hoạch 
phát triền Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 
91/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân 
chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng năm 2022, thời kỳ ổn định 2022-2025 và Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân về sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, 
tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền 
địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, thời kỳ ổn định 2022-2025 ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; trên cơ sở dự báo về tình hình sản xuất kinh 
doanh năm 2023, căn cứ vào thực tế nguồn thu của địa phương và các quy định của 
pháp luật về thu ngân sách để xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2023.

H. NGUYÊN TẮC XÂY DựNG VÀ PHÂN BỎ Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH 
ĐỊA PHƯƠNG

I. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Việc bố trí vốn NSNN năm 2023 phải đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định 

tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết số 973/NQ- 
UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 
26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi
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hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của ủy 
ban Thường vụ Quôc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 
1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch 
đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

2. Nguyên tắc xây dựng dự toán chi thường xuyên
Dự toán chi thường xuyên được xây dựng, phân bồ và giao cho các đơn vị, 

địa phương đảm bảo đúng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 
22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Ke hoạch phát triển kinh tế-xã 
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 
29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 
2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025;

Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Tài chính, căn 
cứ các chế độ quy định của Trung ương, của tỉnh, căn cứ Nghị quyết số 
95/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định định mức phân 
bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định 
2022 - 2025 và các Chỉ thị, Nghị quyết, quyết định, chương trình, đề án, kế hoạch 
và chủ trương của tỉnh đã ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định. Đảm bảo 
đáp ứng các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh,bố 
trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, bố trí kinh phí thực 
hiện các nhiệm vụ theo quy định hiện hành của pháp luật, những nhiệm vụ theo 
Chỉ thị, Nghị quyết, quyết định, chương trình, đề án, kế hoạch và chủ trương của 
tỉnh.

- Đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Phân bổ, giao dự toán 
chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề không thấp hơn mức dự toán Thủ 
tướng Chính phủ giao.

- Đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ: Phân bổ, giao dự toán chi ngân 
sách cho các cơ quan, đơn vị không thấp hơn mức dự toán Thủ tướng Chính phủ 
giao, đồng thời phù họp với quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Khoa học 
và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra căn cứ khả năng ngân sách địa 
phương có phân bô thêm từ ngân sách địa phương đế thực hiện ứng dụng phát triên 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Bố trí đủ kinh phí để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, các 
khoản đóng góp theo lương, các chính sách, chế độ (bao gồm cả kinh phí phát sinh
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tăng thêm để thực hiện các chế độ, chính sách tăng thêm) theo mức lưong cơ sở 
1,49 triệu đồng/tháng, đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, để 
các đối tượng được hưởng chính sách ngay từ đầu năm 2023.

- Ưu tiên bố trí kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện 03 
Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

- Bố trí dự phòng ngân sách cho các huyện, thành phố theo quy định tại 
khoản 2 Điều 10 của Luật Ngân sách Nhà nước để chủ động phòng, chống, khắc 
phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các nhiệm vụ cần 
thiết khác.

- Khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị và ngân sách câp 
dưới đã xác định dành tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2023 (trừ các 
khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chắt lương và các khoản chi 
cho con người theo chế độ) và một phần nguồn thu các cơ quan hành chính, đơn vị

j sự nghiệp có thu thực hiện theo chế độ quy định đê thực hiện cải cách tiền lương 
năm 2023.

B. D ự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI 
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, các văn bản hướng 
dẫn thực hiện Luật và các nguyên tắc nêu trên; Nghị quyết của Quốc hội về giao 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, UBND tỉnh trinh HĐND tỉnh phân bồ,giao 
dự toán ngân sách địa phương năm 2023 như sau:

I. D ự  TOÁN THƯ NGÂN SÁCH NĂM 2023
Dự toán thu ngân sách năm 2023 được xây dựng trên cơ sở bám sát mục 

tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đánh giá khả năng thực hiện thu NSNN 
năm 2023, phân tích dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, các nhân tố tác động ảnh 
hưởng, các yếu tố tăng giảm thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu ngân sách.

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
1.1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do Thù tướng Chính phủ 

giao là 2.368.000 triệu đồng.
Trong đó:
- Thu nội địa: 1.320.000 triệu đồng.
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.048.000 triệu đồng.

1.2. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trình HĐND tỉnh quyết định 
2.838.000 triệu đồng (tăng 470.000 triệu đồng, bằng 20% so với dự toán Trung 
ương giao).

Trong đó:
- Thu nội địa: 1.638.000 triệu đồng (tăng 24% dự toán Trung ương giao, trong
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đó thu tiền sử dụng đất tăng 67% so với Trung ương giao).
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.200.000 triệu đồng (tăng 15% dự toán 

Trung ương giao).
2. Dự toán thu ngân sách địa phưong
Dự toán thu ngân sách địa phương trình HĐND tỉnh 13.289.009 triệu đồng, 

cao hơn dự toán Trung ương giao 316.146 triệu đồng (số Trung ương giao là 
12.972.863 triệu đồng), trong đó:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 1.527.546 triệu đồng..
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 11.761.463 triệu đồng, gồm:
+ Bổ sung cân đối: 7.490.501 triệu đồng.
+ Bổ sung có mục tiêu: 4.270.962 triệu đồng, gồm: bổ sung vốn đầu tư thực 

hiện các dự án, nhiệm vụ: 1.811.071 triệu đồng; bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện 
các chế độ, chính sách theo quy định: 64.325 triệu đồng; bổ sung kinh phí thực 
hiện các CTMTQG: 2.395.566 triệu đồng.

n. D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
Việc xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 dựa trên cơ sở 

nguồn thu cân đối và số bổ sung từ ngân sách cấp trên, gắn với kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội năm 2023, đảm bảo phù họp với các quy định hiện hành và cân đối 
với nguồn lực của địa phương, đảm bảo các nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc 
phòng, trên địa bàn.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là 13.277.709 triệu đồng, cao 
hơnTrung ương giao 316.146 triệu đồng, tỉnh giao tăng thu cân đối ngân sách 
316.146 triệu đồng, trong đó:

l.Tổng chi cân đối ngân sách: 8.690.601 triệu đồng.Trong đó
1.1. Chi đầu tư phát triển: 1.113.551 triệu đồng.
1.2. Chi thường xuyên: 7.401.712 triệu đồng, trong đó
- Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 3.141.415 triệu đồng.
- Chi khoa học và công nghệ: 21.500 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách 

trung ương giao 17.448 triệu đồng, nguồn ngân sách địa phương 4.052 triệu đồng.
- Dự toán chi thường xuyên năm 2023 giao theo mức lương cơ sở 1.490.000 

đồng/tháng, trên cơ sở số biên chế giao công chức và biên chế giao các đơn vị sự 
nghiệp công lập và các tố chức hội có tính chât đặc thù năm 2023 của các đơn vị.

Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 dự toán chi thường xuyên 
cho các đơn vị theo định mức phân bô dự toán chi thường xuyên quy định tại Nghị 
quyết số 95/2021/NQ-HĐND tỉnh. Phân bổ kinh phí theo các chế độ, chính sách, 
nhiệm vụ theo quy định hiện hành của trung ương, tỉnh, bố trí đủ kinh phí thực 
hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội và căn cứ khả năng cân đối ngân sách bố
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trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị theo các Chỉ thị, Nghị quyết, quyết 
định, chương trình, đề án, kế hoạch và chủ trương của tỉnh đã ban hành. Trong đó 
dự toán giao cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các huyện, thành phố đã tính 
giảm trừ theo kết luận kiến nghị của kiểm toán nhà nước, giảm trừ tiết kiệm 10% 
chi thường xuyên năm 2023 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản 
có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ), một phần nguồn 
thu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo chế độ quy 
định để thực hiện cải cách tiền lương.

- Chi thường xuyên đối với các cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị 
định số 130/2005/NĐ-CP ngay 17/10/2005 và Nghị định so 117/2013/NĐ-CP ngày 
07/10/2013 của Chính phủ; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực 
hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 
của Chính phủ.

- Chi bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Chi nhánh ngân 
hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính 
sách bao gồm cả kinh phí thực hiện chính sách tín dụng thuộc các Chương trình 
mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

1.3. Chi bồ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300 triệu đồng.
1.4. Dự phòng ngân sách 174.038 triệu đồng để thực hiện chi cho các nhiệm 

vụ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước như chi phòng chống dịch bệnh, 
khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách khác.

2. Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 4.270.962 triệu đồng, 
trong đó:

2.1. Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.811.071 
triệu đồng.

2.2. Chi từ nguồn sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách: 
64.325 triệu đồng

2.3. Chi thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: nguồn NSTW 
2.395.566 triệu đồng, nguồn đối ứng từ NSĐP 49.640 triệu đồng.

3. Chi từ nguồn tăng thu: 316.146 triệu đồng.
c . B Ộ I THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 11.300 triệu đồng.
D. TỎNG MỨC VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 10.800 triệu đồng.
E. TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 24.114 triệu 

đồng.
F. D ự TOÁN THU TỪ CÁC KHOẢN CHO VAY CỦA NHÀ NƯỚC 

(nguồn các chủ dự án phải trả): 14.196 triệu đồng.

5



G. D ự  TOÁN GHI THU, GHI CHI: 15.804 triệu đồng
- Nguồn viện trợ: 4.852 triệu đồng.
- Nguồn hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà 

đầu tư đã ứng trước đối trừ vào tiền thuê đất: 10.952 triệu đồng.
Trên đây là báo cáo thuyết minh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh, chi ngân sách địa phưong; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 
2023, ƯBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.
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TỈNH CAO BẰNG Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết sổ /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đon vị: Triệu đồng

Ước thực 
hiện năm 

2022

So sánh

STT Nội dung
Dự toán năm 

2022
Dự toán năm 

2023 Tuyệt đối
Tưcmg 
đối (%)

A B 1 2 3 4 5

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 10.893.162 12.305.477 13.289.009 983.532 108%

I
Thu NSĐP được hưởng theo phân 
cấp

1.654.680 1.403.694 1.527.546 123.852 109%

Thu NSĐP hường 100% 912.280 786.193 855.876 69.683 109%

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu 
phân chia

742.400 617.501 671.670 54.169 109%

n Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 9.238.482 10.901.783 11.761.463 859.680 108%

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 6.969.149 6.969.149 7.490.501 521.352 107%

2 Thu bổ sung có mục tiêu 2.269.333 3.932.634 4.270.962 338.328 109%

B TÒNG CHI NSĐP 10.947.462 12.158.000 13.277.709 2.330.247 121%

I Tổng chi cân đối NSĐP 8.360.249 8.529.963 8.690.601 330.352 104%

1 Chi đầu tư phát triển 1.141.280 1.141.280 1.113.551 (27.729) 98%

2 Chi thường xuyên 7.051.550 7.221.264 7.401.712 350.162 105%

3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 1.300 100%

4 Dự phòng ngân sách 166.119 166.119 174.038 7.919 105%

n Chi các chưomg trình mục tiêu 2.269.333 3.310.157 4.270.962 2.001.629 188%

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc 
gia

1.408.983 2.395.566 2.395.566

2
Chi các chương ừình mục tiêu, 
nhiệm vụ

2.269.333 1.901.174 1.875.396 (393.937) 83%

HI Chi từ nguồn tăng thu 317.880 317.880 316.146 (1.734) 99%

c BỘI THU NSĐP (năm 2022 là Bội 
chi)

54.300 40.414 11300

D CHI TRẢ NỢ GÓC CỦA NSĐP 18.100 18.049 24.114 6.014 133%

I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 18.100 18.049 10.800

n
Từ nguồn bội thu NSĐP, tăng thu, 
tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp 
tinh

13.314

E TỎNG MỨC VAY CỦA NSĐP 72.400 58.463 10.800 (61.600)

I Vay để bù đắp bội chi 54.300 40.414 (54.300)

n Vay để trả nợ gốc 18.100 18.049 10.800 (7.300)



STT Nội dung Dự toán năm 
2022

Ước thực 
hiện năm 

2022

Dự toán năm 
2023

So sán 1

Tuyệt đối Tương 
đối (%)

A B 1 2 3 4 5

G
THU TỪ  CÁC KHOẢN CHO 
VAY CỦA NHÀ NƯỚC (nguồn 
các chủ DA phải trả)

14.196 14.196

H
GHI THU, GHI CHI NGÂN 
SÁCH NHÀ NƯỚC 15.804 15.804

I Thu, chi viện trợ 4.852 4.852

n

Thu, chi từ nguồn hạch toán tiền bồi 
thường, giải phóng mặt bằng đổi với 
số tiền nhà đầu tư đã ứng trước đối 
trừ vào tiền thuê đất

10.952 10.952



TỈNH CAO BẰNG Biểu mẫu số 16
D ự  TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỞC THEO LĨNH v ự c  NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết sổ /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 cùa Hội đồng nhân dân tinh)

________________ Đơn vị: Triệu đòng

Ư ớc thực hiện năm 2022 So sánh (% )

STT N ội dung
T ổng thu  

NSNN
Thu NSĐP

Tổng thu 
NSNN

Thu NSĐP
Tổng
thu

NSNN

Thu NS 
Đ P

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỒ NG  THU NSNN 4.175.205 1.403.694 2.838.000 1.527.546 68 109

I Thu nội đia 1.575.205 1.403.694 1.638.000 1.527.546 104 109

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 217.855 217.855 202.000 202.000 93 93

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 12.712 12.712 7.000 7.000 55 55

- Thuế tài nguyên 56.000 56.000 40.725 40.725 73 73

- Thuế giá trị gia tăng 149.143 149.143 154.275 154.275 103 103

- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế môn bài
- Thu khác

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 102.638 102.638 97.100 97.100 95 95

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 32.358 32.358 25.730 25.730 80 80

- Thuế tài nguyên 22.800 22.800 23.000 23.000 101 101

- Thuế giá trị gia tăng 47.290 47.290 48.370 48.370 102 102

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 190 190

- Thuế môn bài
- Thu khác

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài

350 350 450 450 129- 129

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 75 75

- Thuế tài nguyên
- Thuế về khí thiên nhiên
- Thuế giá trị gia tăng 350 350 375 375 107 107

- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế môn bài
- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
- Thu khác

4 Thu từ khu vực kinh tể ngoài quốc doanh 336.708 336.708 345.845 345.845 103 103

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 44.490 44.490 48.600 48.600 109 109

- Thuế tài nguyên 72.607 72.607 65.700 65.700 90 90

- Thuế giá trị gia tăng 218.649 218.649 229.945 229.945 105 105

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 962 962 1.600 1.600 166 166

- Thuế môn bài
- Thu khác

5 Thuế thu nhập cá nhân 68.626 68.626 76.500 76.500 111 111

6 Thuế bảo vệ môi trường 89.000 42.731 132.000 79.200 148 185

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh 
doanh trong nước

42.731 42.731 79.200 79.200 185 185



STT N ội dung

Ư ớc thực hiện năm 2022 So sánh (%)

Tổng thu 
NSNN

Thu N SĐ P
Tổng thu 

NSNN Thu NSĐP
Tổng
thu

NSNN

T h u N S
ĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

Thuế BVMT thu từ hàng hỏa nhập khẩu 46.269 52.800 114

7 Lệ phí trước bạ 86.470 86.470 79.000 79.000 91 91
8 Thu phí, lệ phí 67.548 58.048 71.811 61.811 106 106

Phí và lệ phí trung ương 9.500 10.000 105
Phí và lệ phí địa phương 58.048 58.048 61.811 61.811 106 106

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.894 1.894 1.890 1.890 100 100

11 Tiền cho thuê đất, thuế mặt nước 49.154 49.154 33.288 33.288 68 68

12 Thu tiền sử dụng đất 350.000 350.000 500.000 500.000 143 143

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sờ 
hữu nhà nước 1.062 1.062 600 600 56 56

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 15.000 15.000 15.000 15.000 100 100
- Thuế giá trị gia tăng 6.282 6.282 6.341 6.341 101 101
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 212 212 186 186 88 88
- Thu từ thu nhập sau thuế 291 291 150 150 52 52
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 8.215 8.215 8.323 8.323 101 101
- Thuế môn bài

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 86.871 46.129 45.816 20.162 53 44
16 Thu khác ngân sách 93.905 18.905 30.000 8.000 32 42

17
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 
khác 200 200 200 200 100 100

18
Thu cổ tức, lọi nhuận sau thuế, tiền bán bớt 
phần vốn nhà nước 7.924 7.924 6.500 6.500 82 82

19 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

n Thu từ  hoạt động xuất, nhập khẩu 2.600.000 1.200.000

1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu 1.217.745 627.000

2 Thuế xuất khẩu 44.242 35.000
3 Thuế nhập khẩu 1.337.159 538.000
4 Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu
5 Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
6 Thu khác 854



' TỈNH CAO BẰNG Biểu mẫu số 17

D ự  T O Á N  C H I N G ÂN SÁ C H  Đ ỊA  PH Ư Ơ N G  TH EO  c ơ  C Ấ U  CHI N Ă M  2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)
Đcm vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán 2022 Dự toán năm 
2023

So sánh

Tuyệt đối Tưomg đối
(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1
TỔNG CHI NSĐP 10.947.462 13.277.709 2330.247 121%

A CHI CÂN ĐÓI NSĐP 8.360.249 8.690.601 330.352 104%
I Chi đầu tư phát triển 1.141.280 1.113.551 (27.729) 98%
1 Chi đầu tư cho các dự án 1.090.198 1.079.066 (11.132) 99%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 36.949 7.946 (29.003) 22%
Chi khoa học và công nghệ 8.498 399 (8.099) 5%
Trong đó: Chia theo nguồn vốn

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 266.144 290.000 23.856 109%

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ sổ kiến thiết 15.000 13.500 (1.500) 90%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà 
nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức 
tài chính của địa phương theo quy định của pháp 
luật

24.160 13.000 (11.160) 54%

3 Chi đầu tư phát triển khác 26.922 21.485 (5.437) 80%
H Chi thường xuyên 7.051.550 7.401.712 350.162 105%

Trong đỏ:

1 Chi giảo dục - đào tạo và dạy nghề 2.991.767 3.171.415 179.648 106%
2 Chi khoa học và công nghệ 20.891 21.500 609 103%

HI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1300 1300 100%

IV Dự phòng ngân sách 166.119 174.038 7.919 105%

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 2.269333 4.270.962 2.001.629 188%

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 2.395.566 2.395.566
n Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 2.269.333 1.875.396 (393.937) 83%
c Chi từ nguồn tăng thu 317.880 316.146 (1.734) 99%



TỈNH  CAO BẰNG M ẩu biểu số 18

BỘI CH I VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NẢM  2023
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
___ _____________________________________________________________  Đon vị: Triệu đồng

STT Nội dung
Ước thực hiện 

năm 2022
Dự toán 

năm 2023
So sánh

A B 1 2 3 = 2-1
A M ỨC D ư  NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP 267.360 242.280 -25.080

B BỘI THU NSĐP (Năm 2022 bội chi) 40.414 11.300

c KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ  GỐC
I Tổng dư  nợ đầu năm 209.944 250.358 40.414

Tỳ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của 
ngân sách địa phương (%)

79% 103% 24%

1 Trái phiếu chính quyền địa phương
2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 209.944 250.358 40.414
3 Vay trong nước khác thẹo quy định của pháp luật
H Trả nợ  gốc vay trong năm

1 N ợ gốc phải trả phân theo nguồn vay 18.049 24.114 6.065
Trái phiếu chính quyền địa phương
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 18.049 24.114 6.065
Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

2 Nguồn trả nợ, trong đó: 18.049 24.114 6.065
Từ nguồn vay 18.049 10.800 -7.249
Bội thu ngân sách địa phương 11.300
Tăng thu, tiết kiệm chi 2.014
Kết dư ngân sách cấp tỉnh

HI Tổng mức vay trong năm 58.463 10.800 -47.663
1 Theo mục đích vay 58.463 10.800 -47.663

Vay bù đắp bội chi 40.414
Vay trả nợ gốc 18.049 10.800 -7.249

2 Theo nguồn vay 58.463 10.800 -47.663
Trái phiếu chính quyền địa phương
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 58.463 10.800 -47.663
Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

IV Tổng dư nợ cuối năm 250.358 237.044 -13.314
Tỳ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của 
ngăn sách địa phương (%) 94% 98% 4%

1 Trái phiếu chính quyền địa phương
2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 250.358 237.044 -13.314
3 Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
D Trả nợ lãi, phí 3.154 5.567 2.413



TỈNH CAO BẲNG B iểu  mẫu số 30

CÂN Đ Ố I N G U Ồ N  THƯ, CH I D ự  TO ÁN N G Â N  SÁ C H  CẤP TỈN H  VÀ NGÂN SÁ C H  H UY ỆN  N Ă M  2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh
_____________________________________________________________ ___ ___________Đơn vị: Triệu đổng

STT N ội dung D ự toán năm 2022
Ư ớc thực hiện 

năm 2022
D ự toán năm  

2023

So sánh

T uyệt đối T ư ơng đối (% )

A B 1 2 3 4=3-2 5=3/2
A NG ÂN SÁ C H  CÁP TỈN H

I Nguồn thu ngân sách 10.434.329 11.757.287 12.855.781 1.098.494 109%

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.195.847 855.504 1.094.318 238.814 128%

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 9.238.482 10.901.783 11.761.463 859.680 108%

Thu bổ sung cân đối ngân sách 6.969.149 6.969.149 7.490.501 521.352 107%

Thu bồ sung có mục tiêu 2.269.333 3.932.634 4.270.962 338.328 109%

II Chỉ ngân sách 10.488.629 11.797.701 12.844.481 1.046.780 109%

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 5.542.046 5.288.110 5.429.562 141.452 103%

2 Chi bồ sung cho ngân sách cấp dưới 4.946.583 6.509.591 7.414.919 905.328 114%

Chi bồ sung cân đối ngân sách 4.689.997 4.689.997 4.808.457 118.460 103%
Chi bổ sung có mục tiêu 256.586 1 819.594 2.606.462 786.868 143%

III Bội thu N SĐ P (Năm  2022 là Bội chi) 54.300 40.414 11.300

B NG ÂN SÁ C H  H UY ỆN
I Nguồn thu ngân sách 5.380.111 6.869.890 7.811.365 941.475 114%

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (1) 433.528 360.299 396.446 36.147 110%

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.946.583 6.509.591 7.414.919 905.328 114%

Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.689.997 4.689.997 4.808.457 118.460 103%
Thu bổ sung có mục tiêu 256.586 1.819.594 2.606.462 786.868 143%

II Chi ngân sách 5.380.111 6.869.890 7.811.365 941.475 114%

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 5.380.111 6.869.890 7.811.365 941.475 114%

(ỉ) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp chưa bao gồm số thu huyện hưởng từ  nguồn thu tiền sử dụng đất 36. 782 triệu đông



TỈNH CAO BẢNG Biểu mẫu số 32

D ự  TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNII vực NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 cùa Hội đông nhân dân tỉnh)

ST
T

T ên  đơn
vi

T ổng  thu  
NSN N  trê n  

đ ịa  bàn

I- T h u  nội 
địa

Bao gồm

II-
T h u

từ
d ầu
thô

III-  T h u  
từ  h oạ t 

độn g  x u â t 
n h ậ p  khẩu

B ao  gồr

1. T h u  
từ  khu 

Vực 
DNNN 

do
tru n g  
ương 

q u ả n  lỷ

2. T h u  
từ  khu 

vực 
DNNN 
do địa 

phương  
q u ã n  lý

3.
T h u

từ
khu
vực
DN
có

vốn
đầu
tư

nước
ngoài

4. T h u  
từ  khu 

vực kinh 
tế  ngoải 

quốc 
doanh

5.
T huế 
thu  

nhập  
cá nhân

6.
T h u ế

sử
dụ n g
đ á t

nông
nghiệp

7. T h u  
tiền  sử  

dụ n g  đ ấ t

8.
T huế

sử
dụng
đ â t
phi

nông
nghiệp

9. Tiền 
cho thuỄ 
đấ t, thuê  
m ặ t nước

10. 
T iền  
cho 
thuê  
và tiề 
n bán 
n h à  ờ 
thuộc 

sở
hữ u  n 

hà
nước

I I .  
T h u ế  
bảo vệ 

môi 
trư ờ n g

12. Lệ 
phi

trư ớ c  bạ

13. 
T h u  

phí, lệ 
phl

14.
T h u
tiền
cấp

quyền
khai
thác

khoáng
sản

15.
T hu

từ
hoạt

dộng
xỏ
s i

kiến
th iế t

16. 
T hu  
khác 
ngân 

sách  và 
thu  từ  

quỹ đ ắ t 
công 

ích, hoa 
lọi công 

sản  
khác

17.
T hu

cổ
tức,
lựi

n huận
sau

thuế ,
tiền
bán
bót

phần
vốn
nhà
nưó'c

1. T h u ế  
giá t r ị  

g ia  tă n g  
th u  từ  
h àn g  
hóa 

n h ập  
k h ẳu

2.
T huế
xu ấ t
khẩu

3. T huế  
n h ập  
khẩu

4.
T h u ế
ticu
thụ
d ặc
biệt
thu
từ

h àn g
hóa

n h ập

khẩu

5.
T h u ế  
bảo  vệ 

môi 
trư ờ n g  
th u  từ  
h àn g  
hóa  

n h ập  
k h ẩu

6.
T h u
khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TỎ N G
SỎ

1.973.620 773.620 74.975 14.100 150 240.045 48.900 181.345 1.890 33.288 600 79.000 32.011 45.816 21.500 - 1.200.000 627.000 35.000 538.000

1 Thành phố 413.400 413.400 2.000 12.500 130.630 33.500 127.700 1.624 22.370 48.000 18.761 8.815 7.500

2 Hòa An 62.000 62.000 500 100 12.600 2.200 10.000 30 2.996 6.000 2.015 24.559 1.000

3
Q uảng
Hòa

51.668 51.668 700 100 150 17.243 3.600 15.000 130 3.070 30 5.000 1.905 2.740 2.000

4
Trùng
Khánh

47.118 47.118 800 210 18.873 2.910 8.500 48 1.400 503 5.500 2.024 1.350 5.000

5 Thạch An 17.300 17.300 165 225 8.090 820 3.600 7 331 2.600 830 132 500

6
Nguyên
Binh

20.345 20.345 450 450 11.705 950 645 30 1.629 2.300 1.450 236 500

7 Bảo Lạc 33.100 33.100 10.800 150 12.357 1.500 2.400 5 221 67 2.800 1.348 952 500

8 Bào Lâm 84.400 84.400 58.910 105 8.810 1.380 4.100 3 647 1.400 1.600 6.945 500

9 H à Quảng 21.900 21.900 450 220 10.555 1.300 3.010 10 348 3.600 1.330 77 1.000

10 H ạ Lang 22.389 22.389 200 40 9.182 740 6.390 3 276 1.800 748 10 3.000



D ự  T O Á N  C H I N G Â N  SÁ C H  Đ ỊA  PH Ư Ơ N G , CHI N G Â N  SÁ C H  CẤP T ỈN H  V À  C H I N G ẢN
SÁ C H  H U Y Ệ N  T H E O  c ơ  C Ấ U  C H I N Ă M  2023

(Kèm theo Nghị quyết só /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh 
_____ _____________________________________________________________ _________Đơn vị: Triệu đồng

' TINH CAO BẰNG , B iểu mẫu số 33

STT Nội dung
N gân sách địa 

phương

Bao “X------------------gom

N gân sách  
cấp tỉnh

Ngân sách  
huyện

A B 1=2+3 2 3
T Ỏ N G  C H I NSĐP 13.277.709 5.466.344 7.811.365

A C H I C Â N  Đ Ố I NSĐP 8.690.601 3.485.698 5.204.903

I Chi đầu tư  phát triển 1.113.551 892.455 221.096

1 Chi đầu tư cho các dự án 1.079.066 857.970 221.096
Trong dó: Chia theo lĩnh vực
Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề 7.946 7.246 700
Chi khoa học và công nghệ 399 399
Trong đó: Chia theo nguồn vốn
Chi đầu tư từ  nguồn thu tiền sử dụng đất 290.000 258.997 31.003
Chi đầu tư từ  nguồn thu xổ số kiến thiêt 13.500 11.346 2.154

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt 
hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của 
địa phưong theo quy định của pháp luật

13.000 13.000

3 Chi đầu tư phát triển khác 21.485 21.485

H Chi th ư ờ n g xuyên 7.401.712 2.520.928 4.880.784

Trong đó:

1 Chỉ giảo dục - đào tạo và dạy nghề 3.171.415 517.904 2.653.511

2 Chi khoa học và công nghệ 21.500 21.500

III C hi bổ sung  quỹ dự  trữ  tài chính . 1.300 1.300

IV D ự  p hòn g ngân sách 174.038 71.015 103.023

B C H I C Á C  C H Ư Ơ N G  T R ÌN H  M ỤC TIÊU 4.270.962 1.695.681 2.575.281

I Chi các chương trình m ục tiêu quốc gia 2.395.566 198.969 2.196.597

1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 87.312 4.997 82.315

2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 797.515 50.311 747.204

3
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1.510.739 143.661 1.367.078

n Chi các chương trình m ục tiêu, nhiệm  vụ 1.875.396 1.496.712 378.684

C
C H I T Ừ  N G U Ồ N  TĂ NG  T H U  {bao gồm tang thu từ 
nguồn thu tiền sử dụng đất 200 tỷ; sổ tăng thu còn lại 116,146 
tỷ, thực hiện chi cải cách tiền lương theo quỵ định)

316.146 284.965 31.181



TỈNH CAO BẢNG Biểu m ẫu số 34

D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH v ự c  NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày thảng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh 
_________________________________________________________________ Đơn vị: Triệu đỏng

STT Nội dung D ự toán

A B 1
TỎ N G  C H I C Â N  ĐỐ I NSĐP 8.294.155

A CH I B Ỏ  SU N G  CÂN Đ Ó I CH O  N G Â N  SÁ C H  CẤ P D Ư Ớ I 4.808.457

B CH I N G Â N  SÁ C H  CÁP T ỈN H  T H E O  L ĨN H  v ự c 3.485.698

I Chi đầu tư  phát triền 892.455

1 Chi đầu tư cho các dự án 857.970
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 7.246
Chi khoa học và công nghệ 399

2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế 13.000

3 Chi đầu tư phát triển khác 21.485
H Chi th ư ờ n g xuyên 2.520.928

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 517.904
Chi khoa học và cồng nghệ 21.500

H I Chi bổ sung quỹ dự  trữ  tài chính 1.300

TV D ự  phòng ngân sách 71.015



TỈNH CAO BẰNG Biểu mẫu số 35

D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH CHO TỪNG c ơ  QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH vực NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết sổ ngày tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tinh)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Chi đầu tư 
phát triển
(Không kể 

chương trinh 
MTQG)

Chi thường 
xuyên

(Không kể 
chương trinh 

MTQG)

Chi trả nợ 
do chính 

quyền địa 
phương vay

Chi bổ sung 
quỹ dự trữ  
tài chính

Chi dự 
phòng 

ngân sách

Chi tao 
nguồn, điều 
chỉnh tiền 

lương

Chi chương trình MTQG

Tổng số
Chi đầu tư 
phát triển

Chi thưòng 
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỎNG SỐ 7.553.419 3.099.526 1.970.527 15.485 1.300 71.015 2.395.566 1.158.344 1.237.222

I CÁC C ơ  QUAN, TỎ CHỨC 4.874.642 2.703.643 1.956.545 15.485 198.969 41.214 157.755

1 Văn phòng tinh ủy 84.148 84.148

2 Ban Dân vận Tinh ủy 67 67 67

3 Trường Chính trị Hoàng Đình Giong 9.588 9.588

4 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội dồng nhân dân tỉnh 20.598 20.598

5 Văn phòng ƯBND tinh 36.845 36.845

6 Ban Dân tộc 60.868 5.666 55.202 55.202

7 Sở Tài chính 27.581 12.096 15.485

8 Sở Giao thông vận tải 95.575 95.475 100 100

9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10.064 - 9.897 167 167

10 Sờ Ngoại vụ 16.099 15.213 886 886

11 Sở Nội vụ 32.267 31.900 367 367

12 Thanh tra tỉnh 5.723 5.723

13 Sở Thông tin và Truyền thông 36.046 - 26.185 9.861 1.000 8.861

14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 137.048 30.000 94.505 12.543 12.543

15 Sở Tư pháp 18.385 14.181 4.204 4.204

16 Sở Công thương 16.220 12.607 3.613 3.613

17 Sở Khoa học và Công nghệ 23.790 4.998 14.064 4.728 4.728

1



STT Tên đơn vị Tổng số

Chi đầu tư 
phát triển
(Không kể 

chương trình 
MTQG)

Chi thường 
xuyên

(Không kể 
chương trinh 

MTQG)

Chi trả  nợ 
do chính 

quyền địa 
phương vay

Chi bổ sung 
quỹ dự trữ  
tài chính

Chi dự 
phòng 

ngân sách

Chi tạo 
nguồn, điều 
chỉnh tiền 

lương

Chi chương trinh MTQG

Tổng số
Chi dầu tư  
phát triển

Chi thường 
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 Sở Xây dựng 14.499 14.049 450 450

19 Sở Giảo dục và Đào tạo 411.722 410.555 1.167 1.167

20 Sở Y tế 397.468 1.000 381.397 15.071 15.071

21 Sở Lao dộng, Thương binh và Xã hội 118.362 95.985 22.377 3.752 18.625

22 Trường Trung cấp nghề 21.907 21.907 18.086 3.821

23 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 102.387 5.000 88.625 8.762 3.050 5.712

24 Sở Tài nguyên và Môi trường 60.516 31.149 29.367

25 Ban Quản lý Khu kinh tế tinh 82.399 41.000 41.399

26 ủ y  ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tinh Cao Bằng 9.932 8.698 1.234 1.234

27 Tình đoàn Thanh niôn 8.532 6.283 2.249 2.249

28 Hội Liên hiệp phụ nừ tinh 16.165 5.698 10.467 10.467

29 Hội Nông dân 8.761 1.000 6.012 1.749 1.749

30 Hội Cựu chiến binh 3.058 3.058

31 Liên minh Hợp tác xã 9.210 2.000 2.311 4.899 2.070 2.829

32 Hội Chữ thập đỏ 1.798 1.798

33 Hội Đóng y 987 987

34 Hội Nhà báo 1.860 1.860

35 Hội Luật gia 329 329

36 Hội Người mù 969 969

37 Hội Khuyến học 398 398

38 Đài Phát thanh - Truyền hình 19.112 500 18.612

39 Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường 309 309

40 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 2.208 2.208

41 Hội Làm vườn 746 746

2



STT Tên đơn vị Tổng số

Chỉ đầu tư  
phát triển
(Không kể 

chương trinh 
MTQG)

Chi thưòng 
xuyên

(Không kể 
chương trinh 

MTQG)

Chi trả  n ợ  

do chính 
quyền địa 

phương vay

Chi bổ sung 
quỹ dụ-trữ 
tài chính

Chi dự 
phòng 

ngân sách

Chi tạo 
nguồn, điều 
chỉnh tiền 

lưong

Chi chưong trình MTQG

Tổng sổ
Chi đầu tư  
phát triển

Chi thường 
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trỏ em 495 495

43 Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/Diôxin 617 617

44 Hội Văn học nghệ thuật 2.675 2.675

45 Hội Cựu thanh niên xung phong 409 409

46 Ban Đại diện hội người cao tuổi 886 886

47 Quỹ phát triển đất 10.000 10.000

48 Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị 343 343

49 Quỹ Phát triển KHCN 12.405 12.405

50 Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tinh Cao Bằng 448.666 435.410 13.256 13.256

51 Chi cục quản lý thị trường 100 100

52 Cục Thống kê tinh 400 400

53 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tinh 150.000 150.000

54 Công an tinh 56.633 20.600 36.000 33 33

55 Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tinh 51.610 28.497 23.113

56 Bộ Chi huy Quân sự tình 111.717 26.494 85.190 33 33

57 Bảo hiểm xã hội tinh 500 500

58 Bưu điện tỉnh 667 667

59 Tòa án nhân dân tinh 1.399 799 600

60 Liên đoàn lao động tinh 350 350

61 Cục thi hành án dân sự tinh 600 600

62 Công ty TNHII Quang Minh Cao Bằng 30 30

63 Công ty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng 290 290

64 Công ty TNHH Kolia Cao Bằng 111 111

3



STT Tên đơn vị Tổng số

Chi đầu tư 
phát triển
(Không kể 

chương trinh 
MTQG)

Chi thường 
xuyên 

(Không kể 
chương trinh 

MTQG)

Chi trả  nọ1 
do chính 

quyền địa 
phương vay

Chi bổ sung 
quỹ dự trữ  
tài chính

Chi dự 
phòng 

ngân sách

Chi tao 
nguồn, điều 
chỉnh tiền 

lương

Chi chương trinh MTQG

Tổng số
Chi đầu tư 
phát triển

Chi thường 
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

65 Công ty CP chăn nuôi Ánh Dương 315 315

66 Công ty TNHH một thành viên Thuỳ nông Cao Băng 30.105 30.105

67 Văn phòng điều phối CT MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh 3.577 3.577 3.577

68 Ban QLDA ĐTXD các công trinh giao thông 2.009.014 2.009.014

69 Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng 56.182 56.182

II CHI BỎ SUNG QUỸ D ự  TR Ừ  TÀI CHÍNH 1.300 1.300

m CHI D ự PHÒNG NGÂN SÁCH 71.015 71.015

IV CHI BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CÁP DƯỚI 2.606.462 395.883 13.982 2.196.597 1.117.130 1.079.467



TỈNH CAO BẢNG Biểu mẫu số 36

D ự  TOÁN CHI ĐẰU Tư  PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SẢCH CẢP TỈNH CIIO TỪNG cơ QUAN, TÓ CHỨC THEO LỈNH vực NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số ngày tháng 12 năm 2022 cùa Hội đồng nhăn dân tinh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo 
dục - dào 
tạo và dạy 

nghề

Chi khoa 
học và 
công 
nghệ

Chi
quốc

phòng

Chỉ an 
ninh và 

trật tự an 
toàn xã 

hội

Chi y tế, 
dân số và 
gia đinh

Chi văn 
hóa thông 

tin

Chi phát 
thanh, 
truyền 
hlnh, 
thông 

tấn

Chi thể 
dục thể 

thao

Chi bảo 
vệ môi 
trưỉrng

Chi các 
hoạt động 

kinh tế

Trong đỏ Chi hoạt

Chi bảo 
đảm xã 

hội

Chi đầu tư 
khácChi giao 

thông

Chi nống 
nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy 
lọi, thủy săn

động của cơ 
quan quản 

lý nhà nưó-c, 
đảng, đoàn 

thể

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỎNG SỐ 2.719.128 38.757 399 54.991 20.600 237.100 63.553 500 32.149 2.242.594 2.009.014 90.781 28.485

I
Ban QLDA Đầu tư và Xây đựng tinh 
Cao Bằng 435.410 38.757 237.100 58.553 101.000

2 Ban QLDA ĐTXD các công trình 
giao thông 2.009.014 2.009.014 2.009.014

3 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 41.000 41.000

4 Bộ Chl huy Bộ đội Biên phòng tinh 28.497 28.497

5 Bộ Chỉ huy Quân sự tinh 26.494 26.494

6 Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh 
doanh cho nông hộ tinh Cao Bằng 56.182 56.182 56.182

7 Công an tinh 20.600 20.600

8 Đài Phát thanh - Truyền hlnh 500 500

9 Hội Nông dân 1.000 1.000

10 Liên minh Hợp tác xã 2.000 2.000

11 Quỹ Phát triển đất 10.000 10.000

12 Sở Khoa học và Công nghệ 4.998 399 4.599 4.599

13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 30.000 30.000 30.000

14 Sở Tài Chính 15.485 15.485

15 Sở Kế hoạch và Đầu tư - - - - - -

15 Sở Tài nguyên và Môi trường 31.149 31.149

16 Sở Thông tin và Truyền thông - - -

16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5.000 5.000



TỈNH CAO BẢNG
DựTOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGẮN SẬCH CẢP TỈNH CHO TỪNG cơ QUAN, TỔ CỊIỨC TIIEO LĨNH vực NẲM 2023 

(Kèm theo Nghị quyết sổ ngày tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tinh)

Bicu m ẫu số 37

Đtni vị lính: nghin đòng

stt Tín đơn v|

Dự toỉn 2023

Tẳng cộng

Chl tlnròng xuyỉn S Í t rừ  10%  tiết 
kiệm, g iỉin trừ  
nguin CCTL, 

giỉm  trừ  từ 
ngiiẳn thu bù 
chi hoạt động

SỐ thực cấp cho đơn vị
Cộng

Chi g iío dục 
đ io  tạo v ỉ  dyy 

nghỉ

Chi lự  nghiệp 
y tể, dHn sổ và 

gia dinh

Clil lự
nghiệp khoa 

học

Chi quổc 
phòng

Chi an ninh 
v ỉ trệ t tự  an 
to in  xă hội

Try cước try  
giá

Sự nghiệp 
v in  hóa iliỉ 
thao vả du 

lịch

Sự nghiệp 
pliỉt thanh 
truyịn hình

Sự nghiệp 
dim  bin xỉ 

hội

Sự nghiệp 
kinh tế

Sy nghiệp 
mỏi tnrửng

Chi thưòng 
xuyên khác

Chi quán lý 
h ỉn h  chính 
N N , Đâng, 
đu in  th ị

BÌ lung cỏ 
mục tiêu

A B 1=2+16 2=3+4+... +15 3 4 5 6 7 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = 1-17

1 Văn phòng tinh úy 86.517.756 86.517.756 10.470.000 3.801.000 72.246.756 2.369.756 84.148.000

2 Truimg Chinh trị Hoàng Dinh 
Giong

9.726,000 9.726.000 9.726.000 138.000 9.588.000

3 Văn phòng Đoản đại biểu Quác 
hộĩ v i Hội đáng nhẵn dân tinh 20.734.000 20.734.000 20.734.000 136.000 20.598.000

4 Văn phòng UBND tinh 38.397.000 38.397.000 1.240.000 3.377.000 33.780.000 1.552.000 36.845.000

5 Đan DSn tộc 5.958.000 5.958.000 5.958.000 292.000 5.666.000

6 Sở Tải chinh 12.738.000 12.738.000 12.738.000 642.000 12.096.000

7 Sở Giao thông vận tái 106.151.000 106.151.000 94.040.000 12.111.000 10.676.000 95.475.000

8 Sờ Kế hoạch và Đầu tư 10.389.000 9.277.000 9.277.000 1.112.000 492.000 9.897,000

9 Sò Ngoai vụ 16.438.000 16.438.000 245,000 1.538.000 14.655.000 1.225.000 15.213.000

10 S à  Nội vu 34.704.000 34.704.000 2.802.000 3.427.000 28.475.000 2.804.000 31.900.000

11 Thanh tra tinh 5.886.000 5.886.000 5.886.000 163.000 5.723.000

12 Sở Thông tin v4 Truyền thông 28.486.000 27.763.000 2.278.000 18.804.000 6.681.000 723.000 2.301.000 26.185.000

13
S ố Nông nghiệp và Phát triín  
nỗng thôn

99.063.000 94.553.000 36.428.000 58.125.000 4.510.000 4.558.000 94.505.000

14 Sở T u  pháp 15.070.000 15.070.000 6.399.000 8.671.000 889.000 14.181,000

15 Sở Công thưong 13.313.000 12.924.000 5.018.000 7.906.000 389.000 706.000 12.607.000

16 Sớ Khoa học và Công nghặ 14.956.000 14.956.000 9.018.000 5.938.000 892.000 14,064.000

17 Sở Xây dung 15.078.000 15.078.000 15.078.000 1.029.000 14.049.000

18 Sử Giốo dục vả Đào tạo 436.160.000 436.160.000 427.551.000 8.609.000 25.605.000 410.555.000

19 Sở Y tể 526.530.000 526.530.000 3.496.000 505.374.000 17.660.000 145.133.000 381,397.000

20 Sở Lao dông, Thuong binh vả X ỉ 
hôi

108.939.000 108.716.000 53,512,000 23.485.000 23.394.000 8.325.000 223.000 12.954.000 95.985.000

21 S ờ  VSn hóa, Thề thao và Du lịch 95.801.000 95.801.000 748.000 78.220.000 10.392.000 6.441.000 7.176.000 88,625.000

22 Sở Tài nguyên vả Môi trưởng 31.433.000 31.433.000 167.000 18.084.000 4.720.000 8.462.000 2.066.000 29.367.000

23 Ban Q uin lý Khu kinh tế tinh 45.256.000 45.256.000 19.739.000 6.000.000 19.517.000 3.857.000 41.399.000

24 Úy ban Mặt trận tồ quốc Việt 
■Jam tinh Cao Bằng 8.792.000 8.792.000 1.280.000 7.512.000 94.000 8.698.000

25 Tinh doàn Thanh niên 6.909.000 6.909,000 1.480,000 5.429.000 626.000 6.283.000

26 lộ i Liên hiệp phu nQ tinh 5.948.000 5.736.000 5.736.000 212.000 250.000 5.698.000

1



Stt Tên đơn vị

Dự toán 2023

Tổng cộng

Chl thường xuyến

BỈ sung có 
mục tiêu

sá trừ  10%  tiết 
kiệm, gỉAni trừ 
nguồn CCTL, 

giám trừ  từ  
nguằn thu bù 
chi hoft dộng

s á  thực cáp cho đơn vị
Cộng

Chi giáo dục 
dào tạo vA dạy 

nghề

Chi sự nghiỊp 
y t ỉ, dAn sá và 

gla dinh

Chi sự 
nghiệp khoa 

học

Chl quíc 
phòng

Chl an ninh 
và trật tự  an 
toàn >8 hội

T rợ  cước Irợ  
gli

Sự nghl(p 
vân hỏa th ỉ 
thao v i  du 

l|ch

Sự nghiệp 
phát thanh 
truyin hlnh

Sự nghiệp 
dỉm  bỉo xl 

hội

Sự nghiệp 
kinh l i

Sự nghi{p
mAl trường

Chi thưimg 
xuyỉn khíc

Chl quAn ìỷ 
hitnh chinh 
NN, thing, 
doAn th ị

A B 1-2+16 2-3+ 4+ ...+ 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-1-17

27 I lội Nông dlln 6.263.000 6.263.000 6.263.000 251.000 6.012.000

28 Hội Cụu chi én binh 3.192.000 3.192.000 3.192.000 134.000 3.058.000

29 Liên minh Hợp lác x ỉ 2.400.000 2.400.000 89.000 2.311.000 89.000 2.311.000

30 Hội Chữ thập dà 1.900.000 1.900.000 1.900.000 102,000 1.798.000

31 Hội Đỏng y 1.022.000 1.022.000 1.022.000 35.000 987.000

32 Hội Nhả b ío 2.016.000 1.838.000 800.000 1.038.000 178.000 156.000 1.860.000

33 Hội Luật gia 344.000 344.000 344.000 15,000 329.000

34 Hội Nguòi mù 1.010.000 1.010.000 1.010.000 41.000 969.000

35 1 lội Khuyến học 419,000 419.000 419.000 21.000 398.000

36 ĐAi phát thanh -  Truyển hlnh 19.609.000 19.609,000 19.609.000 997.000 18.612.000

37 Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi 
trường

323.000 323.000 323.000 14.000 309.000

38 Liôn hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật

2.363.000 2.363.000 889.000 1.474.000 155.000 2.208.000

39 Hội Làm vườn 782.000 782.000 782.000 36.000 746.000

40
Hội Bào trọ  người khuyết tật và 
bào vệ quyền trẻ em

523.000 523.000 523.000 28.000 495.000

41 Hội Nạn nlifln chất dộc màu da 
cam/Diôxin

654.000 654.000 654.000 37.000 617.000

42 Hội Văn học nghệ thuặt 2.882.000 2.396.000 2.396.000 486.000 207.000 2.675.000

43 Hội Cựu thanh niên xung phong 427.000 427.000 427.000 18.000 409.000

44 Ban Đại diện hội người cao tuồi 963.000 963.000 963.000 77.000 886.000

45 Quỹ phát triền đất 458.000 458.000 458.000 458.000

46 Liín Hiệp céc tổ chức hữu nghị 358.000 358.000 358,000 15.000 343.000

47 Quỹ Phát triền Khoa học và can g  
nghệ

14.023.000 14.023.000 14.023.000 1.618.000 12.405.000

48 Chi cục quân lý thị trường 111.111 111.111 111.111 11.111 100.000

49 Cục Thống kd 400.000 400.000 400.000 400.000

50
Chi nhánh Ngân hảng chinh sách 
xfl hội

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

51 Cồng an tinh 36.780.000 36.780.000 36.780.000 780.000 36.000.000

52 Bộ chl huy Bộ đội Biên phòng 
tinh

23.833.000 23.833.000 23.833.000 720,000 23.113.000

53 Bộ chũ huy Quân sự tinh 87.060.000 87.060.000 1.225.000 85.835.000 1.870.000 85.190.000

54 Bảo hiềm xS hội tinh 500.000 500.000 500.000 500.000

55 Bưu diện tinh 667.000 667,000 667,000 667.000

2



Dự toitn 2023

Chi tliưừng xuyln s é  t rừ  1 0 % tiết 
kiệm, giâm trừ  
ngu ỉn  CCTL, 

g lim  trừ  từ  
nguỉn thu bù 
chl hoyt động

SU Tín đơn vỊ
TỈng cộng

Cộng
Chi g iío dục 

đào tyo v i  dạy 
nghỉ

Chi sự nghiệp 
y lể, dân l ỉ  v ì 

gla đinh

Chi sự 
nghifp khoa 

học

Chi quíc 
phỏng

Chl an ninh 
v ỉ trệt tự  an 
toàn l i  hội

Trự cước trợ  
8 «

Sự nghiệp 
v in  hóa thị 
thao v ỉ  du 

lịch

Sự nghiệp 
phát thanh 
truyền hlnli

Sự nghiỆp 
dim  b ìo  s ỉ  

hội

Sự nghiệp 
kinh tế

Sự nghiệp 
m6i tnrímg

Chi thường 
luyin  khíc

Chl q u ìn  lý 
h ình  chinh 
NN, Dâng, 
đoàn th ỉ

BỈ sung cò 
mục tlíu

Sổ thực cáp cho đơn vị

A B 1-2+16 2-3+4+ . .. +15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -  1-17

56 Tồn án nhãn dân tinh 600.000 600.000 600.000 600.000

57 Liên đoàn lao dộng tinh 350.000 350.000 350.000 350.000

58 Ctic thi hành án dSn sự tinh 600.000 600.000 600.000 600.000

59 Công ty TNHH Quang Minh Cao 
Bằng

30.145 30.145 30.145 30.145

60 Công ty CP Xuất nhập khầu Cao 
BẰng 289.992 289.992 289.992 289,992

61 Công ty TNHH Kolia Cao Bằng 111.435 111.435 111.435 111.435

62 Công ty CP chăn nuôi Ánh 
Dương

314.760 314.760 314.760 314.760

63 Câng ty TNHH MTV Thủy Nông 
Cao Bằng

30.105.000 30,105.000 30.105.000 30.105.000

TỎNG CỘNG 2.193.056.199 2.185.223.199 501.839.000 528.859.000 23.930.000 109.668.000 36.780.000 11.270.000 78.220.000 19.609.000 27.195.000 240.489.000 13.240.000 162.313.332 431.8103167 7.833.000 236.510.867 1.956.545.332

3



TỈNH CAO BẢNG

D ự  TOÁN CH I CHƯƠNG TRÌNH M ỤC TIÊU  QUỐC GIA NGÂN SẢCH CẢP TỈNH VÀ NGÂN SẢCII HUYỆN NĂM 2023 

(Kèm theo Nghị quyết số  ngày tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tình)

Biỉu m ỉu  số 38

Don vị tinh: Triệu dồng

STT T ín  đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình  mục tiêu quốc gia g iim  nghèo bền vững
Chương trình  mục tiêu quốc gia x ỉy  dựng nông thôn 

mới
Chương trình  mục tiêu quốc gia ph á t t r i ỉn  kinh tế - 

dồng b ỉo  dân tộc thiểu số v ì  miền núi
í t  hội vùng

DỈU (ư phát triẻn Kinh phl sự nghiệp

Tồng số
ĐỈU lư 

p h ít t r i ln  
(NSTW)

Kinh phi sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư  phát triển
Kinh phl sự  

nghiệp 
(NSTW)

Tồng số

Đ Ìu tư  p liit  t r ỉn
Kinh phl sự 

nghiệp 
(NSTW)Tổng số

NS trung 
ương

Đối ứng 
NSĐP

Tổng sá
NS trung 

ương
Đổi ứng 
NSDP

Tổng số
NS trung 

ương
Dối ứng 
NSĐP

Tổng số
NS trung 

ương
Đấi ứng 
NSĐP

Tổng số

NS trung 
ương

Đối ứng 
NSĐP

TỎNG SỎ 2.445.206 1.194.002 1.158.344 35.658 1.251.204 1.237.222 13.982 811.497 441.554 369.943 355.961 13.982 95.312 67.990 59.990 8.000 27.322 1.538.397 684.458 656.800 27.658 853.939

I NgSn l ỉc h  cáp linh 198.969 41.214 41.214 157.755 157.755 50.311 21.838 28.473 28.473 . 4.997 4.997 143.661 19.376 19.376 . 124.285

Văn phòng điều phối 
CTMTQG xây dựng 
nông thôn mới linh 3.577 3.577 3.577 3.577 3.577
Sớ Nông nghiệp và 
PTNT 12.543 12.543 12.543 1.800 1.800 1.800 1.120 1.120 9.623 9.623

ủ y  ban Mặl Irận lồ quốc 
Viộỉ Nam tỉnh 1J34 1.234 1.234 800 800 800 100 100 334 334

Hội LH Phụ nữ 10.467 . 10.467 10.467 500 500 500 100 100 9.867 9.867

Sở Tư pháp 4.204 . - 4.204 4.204 100 100 4.104 4.104

Sở LĐ-TBXH 22.377 3.752 3.752 18.625 18.625 14.010 3.752 10.258 10.258 - - 8.367 8.367

21.907 18.086 18.086 3.821 3.821 21.907 18.086 3.821 3.821 - -
Sở Thông tin vả Truyền 
(hông 9.861 1.000 1.000 8.861 8.861 8.794 8.794 8.794 1.067 1.000 1.000 67

Sớ Xáy dựng 450 _ 450 450 350 350 350 - 100 100

SỞ Ylế 15.071 15.071 15.071 350 350 350 . 14.721 14.721

Tinh đoàn Thanh niín 2249 2.249 2.249 1.000 1.000 1.000 . - 1.249 1.249

1.749 1.749 1.749 500 500 500 . 1.249 1.249

Sở Nội Vu 367 367 367 300 300 300 . 67 67

Ban Dân lộc 55.202 55.202 55.202 .. - - - 55.202 55.202

Sở Giáo dục và Đào lạo 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167

Bộ chi huy Quân sự tinh 33 33 33 33 33

Sở V8n hóa-Thề thao vả 
Du lịch 8.762 3.050 3.050 5.712 5.712 8.762 3.050 3.050 5.712

Sở Kế hoạch và Đầu lư 167 . _ _ 167 167 . 167 167

Sở Giao Ihông Vện tài 100 . . _ 100 100 100 100

Sở Công Thương 3.613 _ . 3.613 3.613 . 3.613 3.613

Công an tinh 33 . _ - 33 33 . - 33 33

Ban Dần vặn Tinh ủy 67 _ . 67 67 . 67 67

4.899 2.070 2.070 _ 2.829 2.829 . 4.899 2.070 2.070 2.829

886 _ . 886 886 886 886

Sở Khoa học và Công nghi 4.728 . . 4.728 4.728 - 4.728 4.728

Ban Quán lý đầu lư và xây
13.256 13.256 13.256 13.256 13.256 13.256

II 2.246.237 1.152.788 1.117.130 35.658 1.093.449 1.079.467 13.982 761.186 419.716 341.470 327.488 13.982 90.315 67.990 59.990 8.000 22.325 1.394.736 665.082 637.424 27.658 729.654

1 35.496 16.273 10.323 5.950 19.223 19.223 8.068 8.068 8.068 7.940 3.520 3.320 200 4.420 19.488 12.753 7.003 5.750 6.735

2 149.304 81.120 75.270 5.850 68.184 68.184 12.524 12.524 12.524 20.375 18.070 14.570 3.500 2.305 116.405 63.050 60.700 2.350 53.355

3 Huyện Quảng Hòa 190.736 90.370 83.714 6.656 100.366 100.366 19468 19.468 19.468 20.700 18.150 14.650 3.500 2.550 150.568 72.220 69.064 3.156 78.348

4 315.648 173.368 171.878 1.490 142.280 . 140.292 1.988 160.479 104.482 55.997 54.009 1.988 6.320 3.700 3.500 200 2.620 148.849 65.186 63.896 1.290 83.663

5 210.628 102.737 98.737 4.000 107.891 106.695 1.196 71.905 39.957 31.948 30.752 1.196 1.520 600 600 920 137.203 62.180 58.180 4.000 75.023

6 283.028 140.960 137.616 3.344 142.068 139.990 2.078 88.963 44 342 44.621 42.543 2.078 12.025 10.000 10.000 2.025 182.040 86.618 83.274 3,344 95.422

7 Huyện Bẳo Lạc 257.190 129.520 129.055 465 127.670 126.792 878 74.500 39.957 34.543 33.665 878 1.555 950 750 200 605 181.135 88.613 88.348 265 92.522



S IT Tên dơn vị Tổng số

Trong đó Chương trinh mục tiỄu quốc gia giảm nghèo bẾn vững
Chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông th6n 

mới
Chương trinh  mục tiêu quốc gia phát triền  kinh té - x i hội vùng 

dồng hào d ân  tộc thiểu số và miền núi

Dầu lư  phát triển Kinh phi sự nghiệp

Tổng số
Đầu tư 

phát triển 
(NSTYV)

Kinh phí sự  nghiệp

Tỗng số

Đầu tư  phát triển

Tổng số

Đầu tư  phát triển
Kinh phl sự 

nghiệp 
(NSTW)Tổng số NS trung 

ương
Đối ứng 
NSDP Tồng số

NS trung 
ương

Dối ứng 
NSĐP

Tổng số
NS trung  

ương
Đối ứng 
NSĐP

Tổng số
NS trung 

ương
Đổi ứng 
NSĐP

nghiệp
(NSTW)

Tống sổ

NS trung 
ương

Đối ứng 
NSĐP

8 274.812 138.497 133.997 4.500 136.315 132.583 3.732 90.743 45.316 45.427 41.695 3.732 11.990 10.000 10.000 1.990 172.079 83.181 78.681 4.500 88.898

9 343.155 184.776 183.029 1.747 158.379 155.177 3.202 165.435 105.705 59.730 56.528 3.202 6.320 2.000 1.800 200 4.320 171.400 77.071 75.524 1.547 94.329

10 Huyộn Hạ Lang 186.240 95.167 93.511 1.656 91.073 90.165 908 69.101 39.957 29.144 28.236 908 1.570 1.000 800 200 570 115.569 54.210 52.754 1.456 61.359



D ự  T O Á N  T H U , C H I N G Â N  SÁ C H  Đ ỊA  P H Ư Ơ N G  V À  SỐ  B Ô  SU N G  C Â N  Đ Ó I T Ừ  N G Â N  
S Á C H  C Ấ P TR Ê N  C H O  N G Â N  SÁ C H  C Ấ P  D Ư Ớ I N Ă M  2023

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày thảng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TỈNH CAO BẰNG Biêu mâu sô 39

Đ on vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị

Tổng thu 
NSNN  

trên địa 
bàn

Thu NSĐP 
được 

hưởng 
theo phân 

cấp (1)

Chia ra

Số bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp trên

Tổng chi cân 
đối NSĐP

Thu
NSĐP
hưởng
1 0 0 %

Thu phân chia

Tổng số

Trong đó: 
Phần 
NSĐP 
được 
hưởng

A B 1 2=3+5 3 4 5 6 9=2+6

TÒNG SÓ 773.620 396.446 129.790 643.830 266.656 4.808.457 5.204.903

1 Thành Phố 413.400 228.215 83.124 330.276 145.091 169.627 397.842

2 Hòa An 62.000 22.445 8.230 53.770 14.215 442.020 464.465

3 Quảng Hòa 51.668 27.508 8.730 42.938 18.778 565.805 593.313

4 Trùng Khánh 47.118 29.658 8.458 38.660 21.200 662.531 692.189

5 Thạch An 17.300 12.247 3.427 13.873 8.820 389.990 402.237

6 Nguyên Bình 20.345 16.335 3.280 17.065 13.055 438.079 454.414

7 Bảo Lạc 33.100 17.677 4.305 28.795 13.372 544.266 561.943

8 Bảo Lâm 84.400 13.193 2.783 81.617 10.410 584.947 598.140

9 Hà Quảng 21.900 16.695 4.910 16.990 11.785 708.568 725.263

10 Hạ Lang 22.389 12.473 2.543 19.846 9.930 302.624 315.097

Ghi chú:
(1): Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp chưa bao gồm số thu huyện hưởng từ  nguồn thu tiền sử  

dụng đất là 36.782 triệu đong



TÌNH CAO BẢNG

D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhăn dân tỉnh)

Biểu m ẫu số 41

Dơn vị: Triệu đồng

ST
T

Tên đơn vị

Tổng chi 
ngân sách 

địa
phương

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi chương trình mục tiêu

Tổng số

Chi đầu tư  phát triển Chi thưòìig xuyên

Dự
phòng
ngân
sách

Tổng số

Bỗ sung 
vốn dầu tư 

để thực 
hiện các 
chương 

trinh mục 
tiêu,

nhiệm vụ

Bổ sung 
vốn đầu 

tư để 
thực 

hiện các 
chương 
trinh 
mục 
tiêu, 

nhiệm 
vụ (từ 

tăng thu 
NSĐP)

Bổ sung 
thực hiện 

các chương 
trinh mục 

tiêu quổc gia 
(gồm cả vốn 
đối ứng chi 
đầu tư từ 

nguồn tăng 
thu NSĐP)

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Chi đầu 
tư  từ 
nguồn 

vốn 
trong 
nước

Chi dầu 
tư từ 
nguồn 

thu 
XSKT 
(nếu cỏ)

Chi đàu 
tư từ 
nguồn 

thu tiền 
sử dụng 

dắt

Tổng số

Trong đó

Vốn đối 
ứng từ 
nguồn 

tăng thu 
NSĐP

Nguồn
NSTW

Chi
giáo
dục,
dào
tạo
và
dạy
nghề

Chi
kho
a

học
và
CN

Chi giáo 
dục, đào 

tạo và dạy 
nghề

Chi
khoa
học
và
CN

A B 1=2+14 2=3+9+ 13 3=6+7+8+9 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14=15+16+17 15 16 17=18+19 18 19

TỎNG SỐ 7.811.365 5.204.903 221.096 187.939 2.154 31.003 4.880.784 2.653.511 103.023 2.606.462 378.684 9.499 2.218.279 21.682 2.196.597

I Thành Phố 558.371 397.842 22.990 22.750 240 366.989 176.731 7.863 160.529 125.384 35.145 5.600 29.545

2 Hòa An 658.169 464.465 20.940 17.597 1.000 2.343 434.407 236.548 9.118 193.704 50.000 143.704 250 143.454

3 Quảng Hòa 833.119 593.313 23.771 21.431 2.340 557.527 284.190 12.015 239.805,5 55.000 184.805,5 725 184.080,5

4 Trùng Khánh 1.020.097 692.189 35.080 34.840 240 643.384 339.920 13.725 327.908 13.000 314.908 2.738 312.170

5 Thạch An 608.865 402.237 41.340 16.300 25.040 353.009 179.507 7.888 206.628 206.628 1.196 205.432

6 Nguyên Binh 737.348 454.414 19.734 19.240 454 40 425.647 238.261 9.033 282.934 3.000 279.934 2.328 277.606

7 Bảo Lạc 818.793 561.943 13.218 12.978 240 537.704 313.806 11.021 256.850 256.850 1.003 255.847

8 Bảo Lâm 960.251 598.140 13.540 13.500 40 572.848 337.622 11.752 362.111 85.300 6.499 270.312 3.732 266.580

9 Hà Quảng 1.116.672 725.263 16.287 15.347 700 240 694.688 403.097 14.288 391.408,5 50.000 341.408,5 3.202 338.206,5

10 Hạ Lang 499.681 315.097 14.196 13.956 240 294.581 143.829 6.320 184.584 184.584 908 183.676



Dự TOÁN BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH
TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết so: /NQ-HĐND ngày thảng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TỈNH CAO BẰNG Biểu mẫu số 42

Đcm vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị T ổng số

Bổ sung  
vốn đầu  

tư  để 
thực hiện  

các
chương

trình
m ục tiêu ,
nhiêm  vu  • •

Bổ sung vốn 
đầu tư để 
thực hiện 

các chương 
trình mục 

tiêu, nhiệm 
vụ (từ tăng 
thu NSĐP 
bao gồm 
tăng thu 

nguồn thu 
tỉền sử dụng 

đất)

B ồ sung  
thực hiện 

các chương  
trình mục 

tiêu  quốc gia 
(gồm  cả vốn 
đối ứng chi 

đầu tư  từ  
nguồn tăng 
thu  NSĐP)

T rong đó

V ốn đối 
ứng từ  
nguồn  

tăng thu  
N SĐ P

Nguồn
NSTW

A B 1=2+3+4 2 3 4=5+6 5 6

T Ổ N G  SỐ 2.606.462 378.684 9.499 2.218.279 21.682 2.196.597

1 Thành Phố 160.529 125.384 35.145 5.600 29.545

2 H òa An 193.704 50.000 143.704 250 143.454

3 Quảng Hòa 239.806 55.000 184.806 725 184.081

4 Trùng Khánh 327.908 13.000 314.908 2.738 312.170

5 Thạch An 206.628 206.628 1.196 205.432

6 Nguyên Bình 282.934 3.000 279.934 2.328 277.606

7 Bảo Lạc 256.850 256.850 1.003 255.847

8 Bảo Lâm 362.111 85.300 6.499 270.312 3.732 266.580

9 Hà Quảng 391.409 50.000 341.409 3.202 338.207

10 Hạ Lang 184.584 184.584 908 183.676



T ỈN H  C A O  B Ả N G
D ự  T O Á N  T H U  T Ừ  C Á C  K H O Ả N  C H O  V A Y  C Ủ A  N H À  N Ư Ớ C  

G H I T H U  V IỆ N  T R Ợ , G H I T H U  T IỀ N  T H U Ê  Đ Ấ T
(Kèm theo Nghị quyết sổ  /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tinh)

Đem vị: Triệu đồng

ST T N ội d u n g

Ư ớ c thự c h iện  năm  
2022

D ự  toán  năm  2023 So sánh (% )

T ổ n g  thu  
N S N N

Thu
N SĐ P

T ổ n g  thu  
N S N N

Thu N SĐ P
T ổ n g  thu  

N S N N
T hu N S  

Đ P

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
T Ổ N G  T H U  (I+ II+ III) 30 .000 30 .000

I

T h u  t ừ  c á c  k h o ả n  c h o  v a y  củ a  n h à  

n ư ớ c  (n g u ồ n  c á c  c h ủ  d ự  á n  p h ả i 

trả ) 1 4 .1 9 6 1 4 .1 9 6
n Thu v iện  trợ 4.852 4.852
1 T h ành  phố 170 170
2 Q u ản g  H òa 1.112 1.112
3 T rùn g K h ánh 800 800
4 Thạch An 2.770 2.770

ra

T hu từ  nguồn  hạch to á n  tiền  bồi 
th ư ờ n g , g iả i p h ón g  m ặ t b ằ n g  đối v ó i 
số tiền  nhà đầu  tư  đã ứ n g  trư ớ c đối 
trừ  v à o  tiền  thuê đ ất

10.952 10.952

1 C ấp tỉn h 8.228 8.228
2 C ấp h u yện 2.724 2.724

-  T h àn h  p h ố 143 143
- Q u ả n g  H òa 2.575 2.575
-  H à Q u ản g 6 6



' TỈNH CAO BẰNG

D ự  T O Á N  G H I C H I N G Â N  S Á C H  N H À  N Ư Ớ C  N Ă M  2023

(Kèm theo Nghị quyết sổ: /NQ-HĐND ngày thảng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị n p  Ả ẤT ong so
Chi từ  nguồn  
thu V iện  T rợ

Chi từ  nguồn 
hạch toán tiền 

bồi thường, 
giải phóng mặt 
bằng đối vói số 

tiền nhà đầu 
tư đã ứng 

trước đối trừ  
vào tiền thuê 

đất

G hi chú

A B 1 2 3 4

TỔ N G  SỐ 15.804 4.852 10.952

I Cấp tỉnh 8.228 8.228

II Cấp huyện 7.576 4.852 2.724

1 Thành Phố 313 170 143

2 Quảng Hòa 3.687 1.112 2.575

3 Trùng Khánh 800 800

4 Thạch An 2.770 2.770

5 Hà Quảng 6 6



Biểu m ỉu  số 46

D A N H  M Ụ C  C Ả C  C H Ư Ơ N G  T R ÌN H , D ự  ẢN s ử  D Ụ N G  V Ỏ N  N G Â N  S Ả C H  N H À  N Ư Ớ C  N Ẫ M  2023
(kim theo Nghi quyit s i  /2022/NQ-HDND ngày /12/2022 cùa m I  đing nhàn dãn linh Cao Báng)

Đơn vị lính: Triệu đ ồng

STT Danh mục dự án Đ|a diim 
lây dựng

Ning lực thlét
k ị

ThM gian 
khừi công- 
hoin thành

Quyết định đìu lir GU trị kbit lirựng thực hlỹn từ  kh« cỏng dín 31/12/2022 Ltty ki vón d i bó trí đán 31/12/2022 KỈ ho,ch vẨn năm 2023

só quyềt d|nh; 
agty, tháng, 

nim ban hỉnh

Tống múc dìu tư  dưực duyệt

Tồng ló TỈngaá

Chia theo nguồn rắn
Tổng sẨ

Chia thao nguồn vồn
TẴng lổ

Chia theo nguồn vón

Ngo&l nước Ngln lích 
trung rung

Ngân sách địa 
phương Ngoài ntrfrc Ngán sách 

trung ương
Ngân lách d|a 

phuong Ngoài nưic Ngắn séch 
trung ương

Ngân lách d|a 
phương Ngoll nirửc Ngân sách 

trung ương
Ngân sách d|a 

phương

4 í 6 7 * 9 10 II 12 13 14 15 16 /7 IS 19 20
2.281.963.142 710.026.684 3.389.632.826 397.6433)00 2.281.963.142 710.026.684 4.625.466.000 57.971,000 2.922.244.000 1.645.251.000

(I)
VỐN NGÂN sACH ĐIA 854.270,599 397.000,000 457.270/199 538.442415 538.442485 538.442485 - 538442415 1.113.551/100 - 1.113/151/100

A Chl IÍJ dựng cơ bin vốn tập 755,641,599 - 397.000,000 358.64 l í  99 414.721485 414.728485 414.728485 - - 414.728485 800.051,000 800.051/100

755.641,599 397.000,000 358.641,599 139.116,815 139.116,815 139.116415 139.116,815 672.351,000 - 672.351/100

A. 1.1 Tri nợ gốc cấc dự án ODA - 12.185,671 12.185,671 12.185,671 12.185,671 11.500/100 11.500,000

A. 1.1 Trả phí, UI vay cic ứif ỉn ODA - - - 3.985,000 3.985/100

A.IJ Ph&n bồ cho cỉc ngành, lĩnh 755.641,599 397.000,000 358.641,599 126.931,144 - 126.931,144 126.931,144 - - 126.931,144 656.866/100 - 656.866,000

Quốc phùng 110.143/100 34.000/100 76.143000 38,249/100 . - 38.249/100 38.249/100 - - 38.249,000 16.494/100 - 16.494/100

(!)
Danh mục dụ in  khới công 
mớỉ nim  2023

40.000,000 - 34.000,000 6.000,000 100,000 - 100,000 100,000 - - 100,000 1.000,000 • 2.000,000

Dự án nhóm c .

1

Doanh lr«i Dan Chi huy QuAn sự 
huyện H* Quảng/BỘ Chi huy 
Qu&n sự tinh Cao DÀng/Quỉn 
khu 1

Hả Quảng 2022-2023 3I4I/QĐ-BQP
20/8/2022 38,000,000 34.000,000 4.000.000 100,000 100,000 100,000 100,000

2
XSy dung nhi tiỂu dội din quản 
thưởng Uyc xl Khẳm Thỉnh, 
huyện Trùng Khinh

Khâm
Thính,
huyện
Trùng
Khánh

2023 1968/QĐ-SXD 
11/10/2022 1,000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000

J

Cải 1(0. lừa chữa tru s6 lim vitc 
UBND XI Kéo Yên (ca) Um nhí 
liíu (»i dân quln thưímg trực xl 
Lũng Nôm, huyCn Hỉ Quỉng

xl Lũng 
Nặm, huyện 
IU Quàng

2023 1982/QĐ-SXD
03/10/2022 1.000,000 1.000,000 I 000.000 1.000.000

m
Danh mục ềự  ÁM ckuẩtt i ị  đàn
tư 2.000/100 - - 2.000,000 - - - - - 200/100 - 200,000

1
Xly dựng nhi liéu dội din quân 
thirímg uvc xi Lý Quốc, huytn 
Ha Lang, tinh Cao Bing

2024
2150/QĐ-
UBND;

12/11/2021
1.000,000 1.000,000 100,000 100,000

2
Xây dựng nhả tiểu dội dân quân 
thưởng live xi Cách Linh, huyện 
Quảng Hòa. tinh Cao BÀng

2024
215I/QĐ-
UBND,

12/11/2021
1.000.000 1.000,000 100,000 100,000

w

Các dự dn diu tu  cho khu vực 
phàng th i huyện c t  ttnh chit 
mật (trong dó: 4 DA khài cồng 
mới, 3 DÃ chuin kị diu tu)

69.143,000 60.143,000 30.149,000 30.149,000 30.149,000 30.149,000 14.194,000 14.194,000

II An ninh *4 trật tự, an loàn x! 
HỘI 393.000,000 343.000/100 50.000/100 26.0003HX) - 26.000,000 26.000,000 - - 26.000/100 10.0003100 - 10,000/100

(1)
Danh mọc dụ  in  chuyến dip 
hoàn thành sau năm 2023 393.000,000 - 343.000,000 50.000,000 26.000,000 • 16.000,000 26.000,000 - 26.000,000 10.000,000 10.000,000

Du án nhỏm B

1 Trung tim chl huy Cêng an tinh 
Cao Bằng

Phường ĐỈ 
Thám, 
TPCB. tinh 
Cao Bằng

3957/QĐ-BCA- 
H02 ngểy 
31/5/2022

393.000.000 343.000,000 50.000,000 26.000,000 26.000,000 26.000,000 26.000,000 10.000,000 10.000,000

III 3.498,999 _ 3.498,999 3.100459 3.100459 3.100459 . 3.100459 398,740 . 398,740

0 )
Danh mực du  in  chuyin tiip, 
dukiin  koin thinh ním  20213 3.490,999 ■ - 3.490,999 3.100,159 • - 3.100,159 3.100,259 • X I00,259 399,740 • - 399,740

Dự án nhỏm c



SIT Danh mục dự án Địa diêm 
liy  dựng

Năng lực thlít
kí

Thto gian 
khỏi cống - 
hoỉn thinh

Quyít d|nh dìu tư Glỉ tr| khái luựng thực hlịn từ kh« cíng dén 31/12/2022 LOy kí vén đa b í  tri đỂn 3 i/1 m o n Ke hoạch vốn nitn 2023

s á  quyỂt d|nh; 
ngiy,tháng, 

nim ban hanh

1ra*ìiỉ

Tổng aA
chia theo nguồn vổn

Tồng lố
1hla theo nguồn vốn

Tồng lồ

Chia theo nguồn vón
Tỗng aố

Chia theo nguồn vón

Ngoll nuAc Ngẳn aAch 
trung trưng

Ngấn lách d|a 
phương Ngoầl ntrúc NgAnaách

trung ương
Ngtn lách đ|a 

phương Ngoil nưốc Ngtn lách 
trung ương

Ngân lách d|a 
phương Ngoải nưửc Ngỉn aich 

trung ương
Ngân aich d|a 

phương

5 7 * 9 10 // 12 l i 14 15 1 6 17 18 19 20

1
Xầy dựng hí tầng triín lchú. ip 
dụng vẳ quán lý h< IhAng truy 
xuíl nguin gốc sin phẩm hing 
hố« tilth Cso Báng

TPCB

Hệ thống truy 
xuất nguAn gổc, 

nuxlul ũéng
Anh, tiếng 

Trung; d c  diỉm 
hồ trợ tmy xuắt

2021-2023

2637/QĐ-
UBND,

24/12/2020 3.498,999 3.498,999 3.100.259 3.100,259 3.100,259 '3.100,259 398,740 398,740

IV Phảt thanh, truyền hlnh, 10.000,000 - - 10.000,000 - - - - - - - - 500,000 5003)00

0 )
Danh mục dự ấn chưẢn bị dồtt 
tư 10.000,000 - 10.000,000 - • ■ - - ■ 500,000 ■ 500,000

'

Đlu tu  h ỉ  thống thiíl bi v í 
chuyín dải l i  quy trinh nghiAp 
V\1 sin  xuít, h{ thống lưu trữ 
chưcrag trinh truyin hlnh 1 ID cún 
Đài Phát thinh - Truyén hlnh 
Cao Bàng

Thảnh phố 
Cao Đằng

2023-2025
2178/QĐ-
UBNÒ,

18/11/2021
10.000,000 10.000,000 500,000 500,000

64.999,600 20.000,000 44.999,600 21.719,000 - . 21.719,000 21.719,000 - 21.719.000 13.391,300 - 13.391,300
64.999,600 20.000,000 44.999,600 14.200.000 - 14.200,000 14.200,000 - 14.200.000 11.299j600 11.2993100

< 0
Danh m pc dự dn khởi cíng  
m ii năm 2023

24.999,600 - • 24.999,600 14.200,000 - - 14.200,000 14.2003)00 - - 14.200,000 10.799,600 ■ 10.799,600

1
X* lý rác thải ô  nliiSm nghiêm 

trọng vá x8y dựng bui ríc  mới l«i 
xỏm Nả Bao, xa Minh Tỉm , 
huyện NguyỄn Binh, linh Cao 
Bing

NB

Xứ lý rác thai A 
nhiỉtn nghiêm 
trọng tai bai rtc  
tilt trán Nguyỉn 
Binh; xay dựng 
bai rác mới tai 
xốm N* Bao, xa 
Minh Tấm

2022-2024
2905/QĐ-

UBND.ngáy
30/6/2022

14.999,600 14.999,600 13.900,000 13.900,000 13.900,000 13.900,000 1.099.600 1,099,600

2
Xử lý, nâng c lp  v i  d i  lao bli 

r íc  thi tr ln  Trủng Khánh, huyện 
Tiling Khánh, tinh Cao BẢng

TK 2022-2024
2214/QĐ- 

UBND, ngay 
22/11/2021

10.000,000 10.000,000 300,000 300.000 300,000 300,000 9.700,000 9.700,000

0 )
Danh mục dự An chain b ị  dần 40.000,000 - 2 0 .0 0 0 ,0 0 0 2 0 .0 0 0 ,0 0 0 - - ■ - • • - 500,000 • - 500,000

1 Xừ lý chất thai của c lc  don vi 
trực thuộc Sở Y l í  tinh Cao B ing

Thánh phố 
Cao Bẵng, 
huyện H i 
Quảng, 
huyện 

Quáng Hòa, 
huyện Bảo 
U c . huyín 
Ha Lang, 

huyện 
Nguyên 

Binh, huyín 
Bào Lâm. 
huyOn Hòa 

An

2023-2025

2190/QĐ- 
UBND, 

18/11/2021; 
20/NQ-l IDND, 

25/5/2022

40.000,000 20.000,000 20.000,000 500.000 500,000

. . 7.519,000 7.5 1 9 ,0 0 0 7.519,000 - - 7.5 1 9 ,0 0 0 1 .0 9 1 ,7 0 0 - 2 .0 9 1 ,7 0 0

0 )
Danh mục dự án dự kitn hoàn - - - 7.519,000 - - 7.519,000 7.519,000 - • 7.519,000 2.091,700 • - 2.091,700

D ự  án  n hom  B



SIT Danh mục dự ỉn Di* dlìm 
liy  dụng

Ning lực thlít
ủ

ThiVI gian 
khỡl công - 
hoàn (hình

Quyát d|nh dìu tư ượng thực hiện khới cflng din J i/12/2021 Lữy kí vón d l bí tri díu 31/12/2022 KÍ hoych vin ntm 2023

số quy ft định; 
ngày, tháng, 

nim ban hầnh

Tồng múc dìu lư dưực duyỹl

Tổng aá

Chia Ihffl nguòn vón Chia thf« nguồn vón Chia ihco nguòn vốn Chỉn theo nguồn vón

Ngoll nưửc
Ngẵn lách 
trung ương

Ngin lách d|a 
phương

Tổnglí Ngoil nư*c Ngẵn lách 
trung ương

Ngân lick đ|a 
phương

TỈngló Ngoil nư/rc
Ngln aỉch 
trung ương

Ngân sách d|a 
phương

TổnglẨ Ngoil nưức NgSn licit 
■ rung ương

Ngân lách d|a 
phương

A B ; 2 3 4 ! 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Ting cường quản lý đát dai vi
cơ sở dữ lieu dắt dai clc huyện 2017-2023

1236/QĐ-
BTNMT,

30/5/2016;
2082/QĐ-
UBND,

28/10/2016;
816/QĐ-UBND

21/5/2020;
2592/QĐ-
UBND

30/12/2021

7.519.000 7.519,000 7.519,000 7.519,000 2.091,700 2.091.700

VI Các hoft dộng kinh lé 118.500/100 lli.500/100 18.901/100 18.901/100 18.901,000 18.901/100 561.643/141 561.643/141

VI. 1
Nồng nghiệp, lâm nghiệp, 
dlâm nghlịp, thủy lựl vả thủy 
-*I»

16500/100 16.500/mo 11.901/100 n.901/)00 11.901,000 11.901,000 4.599/100 4.599/100

0 )
Danh mpc dự in  chuyin tìip 
hoàn thành lá n  nđm 2023 16.500,000 - 16.500,000 11.901,000 - 11.901,000 11.901,000 - - 11.901,000 4.599,000 - - 4.599,000

D ự án nhàm c -

1
Xấy dựng khu sản xuất nông 
nghiệp ửng dụng cứng nghe cao 
thuộc Đé án nông nghiep thông 
minh tinh Cao B*ng

2700/QĐ- 
UBND ngày 
31/12/2021 
1569/QĐ- 

ƯBND ngày 
27/10/2022

16 500,000 16.500,000 11.901.000 11.901,000 11.901,000 11.901,000 4.599,000 4.599,000

VLJ ĩiì_ư 12.000/100 12.000/100 7.000/100 7.000/100 7.000/100 7.000,000 556.044/141 556.044,041

( ! )
Danh mục dự án ckuyỉn tiếp 
hoàn thành lau năm 2023 12.000,000 - - 12,000,000 7.000,000 • - 7.000,000 7.000,000 - - 7.000,000 5.000,000 - 5.000,000

D ự án nhóm c

1

Đường nAi nút giao 142 - 143 
thuộc quy hoạch chi tiét hai bén 
dường phía Nam Khu dô thị mới 
Thành phổ Cao Bẵng, tinh Cao 
Bâng

TPCB
TÍng chiiu dái

công trinh
L-344,40m

2022-2024

2239//QĐ- 
UBND, ngầy 
22/11/2021 
1890/QĐ- 

ƯBND ngly 
02/8/2022

12.000,000 12.000.000 7.000,000 7.000,000 7.000,000 7.000,000 5.000,000 5.000,000

0 )
Danh mục dự in  khởi cing 
mới a im  2023 • - - - - - - - - - 551.044,041 - - 551.044,041

D ụ  án nhỏm D .

1
Dầu tư xly dựng tuyốn cao tốc 
Dổng D&ng (tinh Lang Sơn)- Tri 
Lĩnh (tinh Cao Băng) tha) hlnh 
thức dổi tie cửng tư

115 Km đường 
cao tốc

Oiai dotn 1; 
2020-2024; 
giai đoan 2: 

aaunlm 
2025

1212/QĐ-TTg,
10/8/2020 551.044,041 551.044.041

VIJ Khu c ỉn g  nghiệp v i k h u  kinh
lé

90.000/100 - - 90.000/100 - - - - - - - 1.000/100 - - 1.000,000

( 0
Danh mục dự án khởi công 
mời năm 2023 90.000,000 - - 90.000,000 - - - - - - - 1.000,000 - 1.000,000

Dụ ản nhỏm B

1

DẴu tư xly dựng công trinh 
Trung tẳm diAu hảnh, cAíig vỉ 
giải phóng mlt bẵng Khu công 
nghiệp Chu Trinh

KCN Chu 
Trinh thuộc 

xóm Nầ 
Sảo. xl Chu 
Trinh. TP 
Cao Bâng, 
tinh Cao 

Bàng

ĐỈnbùOPMB. 
nhi quản lý vận 
bảnh vò ha lầng 
kỹ limit khu vận 
hình; cím cyc. 
mác xác dinh 

gi inh giói KCN; 
xíy dung cổng, 
hingrĨKCN

2023-2026 07/NQ-HĐND 
ngly 25/5/2022 90.000,000 90.000,000 - 1 000.000 1.000.000

VII

H o , l  dộn g  cú* c ấc  cơ q u a n  
q u ả n  lỷ n h i  n ư á c ,  d ơ n  v| lự  
n g h iệ p  công lặ p , IẴ c h ứ c  chinh  
I r ị  vả c i c  ló  c h ứ c  c h in h  l r |  -  l i

k ỉL

55.500/100 - * 55.500/100 7.961/185 - 7.961,885 7.961/185 - 7.961/185 23.538,115 - 23.538,115

0 )
Danh mục dự in  chuyin tiip
hoàn thinh nim  2023 6.000,000 6.000,000 2.500,000 - - 1.500,000 1.500,000 - 1.500,000 2.500,000 ■ 2.500,000

Dự Ún nhàm c 1

3



SIT Danh mục dự in Đ|a diêm 
xẳy dựng

Ning lực thiết
k ĩ

ThM gian 
khMeing- 
hoànthinh

Quyểt d|nh dlu tư Glí tri khAl lưựng thực hlfn từ khởi cAng đ<n 31/12/2022 I,fly ké ván d l bá tri đín 31/12/2022 Ki hoạch vAn nim 2023

sá quyỂt đ|nh( 
ngiy,thing, 

nlm ban hlnh

Tỗng mức dìu tư dưyc duyịt

Tồng 1h
Chia theo nguồn vốn

Tổng>4

Chia theo nguồn vốn
Tổng .4

111

Tỉngaí

Chia theo nguốn ván

Ngoải nước Ngln aAch 
trung ương

Ngỉn lách đ|a 
phương Ngoải nưór Ngắn aich 

trung ương
Ngln alch đ|a 

phương Ngoài nước Ngỉn aAch 
trung ương

Ngln aAch đ|a 
phương Ngoài nước Ngần lách 

trung ương
Ngân .ích dfa 

phương

A B / 2 3 4 s 6 1 * 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Xlly mới li\| 3Ở ily ban Iilifln dfln 
XI Thống Nhái, líuyỉn 1 Id I.ũiig, 
Tinh Cao Bàng

Xí Thống 
Nhắt 2022-2023

8II/QĐ-
UBND,

14/04/2022
8,000,000 8.000,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000

<2)
Danh mục dụ  ắn chuyến tiỉp 
hoàn thành sau năm 2023 19.000,000 ■ - 19.000,000 4.461,885 - 4.461,885 4.461,885 • - 4.461,885 5.538,115 - ■ 3.538,115

Dụ ón nhỏm c

1
Xây dựng mới U\I sdr lấm viộc 
UBND XI Triỉu Nguytn, huyín 
Nguyín Binh, tính Cao Bing

Triíu
Nguytn

Trụ s* lảm 
việc; nhà b/p + 
pliỏng ngtii; nhể 
han) bơm, ư*m 
diện; nhl di xe; 
ha tâng kỹ thuật; 

cáp NSH

2022-2024
1828/UBND 
huytn ngầy 
12/5/2022

11.000,000 11.000,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000

2
Xly dựng mới trụ sớ UBND xă 
Thượng Hi, huyện Bẩo Lk , tinh 
Cao Bẳng

XI Thượng 
Há 2022-2024

22II/QĐ-
UBND;

22/11/2021
8.000,000 8.000,000 1.961,885 1.961,885 1.961,885 1.961,885 1.038,115 1.038,115

(V
Danh mục dự dn khởi công 
mới năm 2023

28.500,000 • - 28.500,000 1.000,000 ■ 1.000,000 1.000,000 - • 1.000,000 17.500,000 - ■ 17.500,000

Dự án nhỏm c

1
Cẳỉ t*o, tm sở x l  MI Ua, huyín 
Hả Quàng XI MI Ba

Cli tao nlil lảm 
vitc02ting, 

clo 1*0 nhả In 
ling 1, xly nhi 
Um việc 2 tlng, 
vl cic hạng mục

phvtrv

2023-2024
1359/QĐ-
UBND

06/7/2022
6.000,000 6.000,000 200,000 200,000 200.000 200,000 2.800,000 2.800,000

2 Cái tệo. nâng cắp Trụ sở  xl Cách 
Linh, huyện Quảng Hòa

XI etch 
Linh 2023-2025

2194/QĐ-
UBND

19/11/2021
3.000,000 3.000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2.800,000 2.800.000

3
Xly mói Uv sá lim vi{c xl Đức 
Hỏng, huyện Tnlng Khảnh, tlnli 
CaoBÍng

XI Đức 
Hổng 2023-2025

2188/QD-
UBND,

06/7/2022
7.500,000 7.500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 4.800.000 4.800,000

4
Xíy dựng mới trụ sù lảm việc xã 
Kim Dồng, huyện Thậch An, tỉnh 
Cao Bàng- Giai đoan 1

XI Kim 
Đống 2023-2025

2233-
22/11/2021 vả 

3461 - 
029/11/2021

2.500,000 2.500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2.300,000 2.300,000

5
Xẳy mới tm sờ URND xi LỂ 
Chúng. huy*n Hòa An. tinh Cao X IU

Chung 2022-2023
2225/QĐ- 

UBND tĩgiy 
22/11/2021

9.500,000 9.500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 4 800.000 4.800.000

VIII
Các nhiệm vụ, chưung trinh, 
dự án kliíc theo quy dịnh của • - • - ■ ■ - • - - * 21.900,804 - 21.900,804

w
Danh mục dự án chuỉn bị dầu - - - - • ■ - - • - - 1.000/700 • - 1.000,000

.

'

Phát hiên cơ sử ha lAng thích ứng 
vtVi biẻn dổi khl hậu dề hỗ trợ 
lán xuit cho dồng blo dân tộc 
cic tinh miin núi, trung du phla 
BÍc, tính Cao Bàng

Huyín 
Tròng 
Khinh, 
Nguyín 
Binh, Hả

Quàng, tinh 
Cao Bồng

04 nlm ké 
từ ngày ký 
hiíp dịnh

1.000.000 1.000,000

m
Vần đổi ứng thực hỉfn cdc 
chương trinh mục tiều guốc gia - • • ■ • - • - - - 20.900,804 • 20.900,804

I

Đối ímg thực hitn Chương trinh 
MTQO Phát triẻn kinh t í  xl hội 
vùng dồng báo dỉn tộc thiéu sá 
và miỀn nủi

18.504,000 18.504.000

140,000 140.000
4.500,000 4.500,000

UBND húvin tĩợ  Lũng 1.456.000 1.456.000
1.547,000 1.547,000
1.100,000 1.100,000

UDND huyện Nguyên Bình 2.640,000 2.640,000

UBND huyện ÓuÃng Hòa 2.431,000 2.431,000



STT Danh mục dự án D|a dllm 
lỉydyng

Ning lục thlit
ứ

Thời gian 
khới cóng - 
hoỉn thinh

Quyát d|nh diu tư ưyng thục hlỳn t i  khới cõng dén 31/12/2022 LQy | J  vốn di bó tri dán 31/12/2022 KÍ hoạch vón nlm 2023
Ting mức dâu tư  dược duyệt

SỔ quyít đ|nh; 
■gảy, thing, 

năm ban hlnh Tingiố
Chia theo nguồn yón Chia thao nguồn vốn Chia theo nguỉn vin Chia theo nguồn vốn

Ngoil nư*c Ngỉn lách 
trung ương

Ngln lách đja 
phương

TỈng tỉ Ngoải nước Ngần aách 
trung ương

Ngln lách d|a 
phương

Tổng lấ Ngoil nưửc Ngân alch 
trung ương

Ngân aich d|a 
phương

Tổng «Ắ Ngoài nưíVc Ngân aách 
trung ương

Ngân lách địa 
phương

A B 1 2 3 4 ỉ 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 /7 18 19 20
UBND huyện Thạch An 4.000,000 4.000,000

- UBND huytn Trùng Khánh 540,000 540,000
UBHD Ihành ph i Cao Bing 150.000 150,000

2 Đối ứng Chirong trình MTQO 
xly dựng Nông thỏn mới 2,396,804 2.396,804

UBND huyện Hóa An 1.196,804 ỉ .196.804
UBND huyện Ọuàng Hòa 1.200,000 1.200,000

IX

c ip  vốn dlru If cho cỉc ngân 
hin t chính lách, quỹ làJ chính 
nhầ nưdc ngoải ngân aéch; 
cíp bử lỉl aũát Un dụng vu 
dỉl, phỉ quin lý; hò trợ pháỉ 
triỉn doanh nghlịp diu lư vảo 
nông nghiệp, nông thôn; hỗ 
trự doanh nghlịp nhỏ vả vừa 
Ihro quy định của Luật Hỗ trự 
doanh nghiệp nhỏ vi vừa; hò 
trự hợp tác l i  theo quy định 
cùa Luật Họp tảc l i

- 11.000,000 11.0003)00 11.0003)00 11.0003)00 9.000,000 9.0003)00

1
1 id trợ doanh nghiệp, hợp tie xl 
dẲu tư vAo nông nghiệp nông 
thôn theo NQ 20 của HĐND Unh

5.000,000 5.000,000 5.000,000 5.000,000 6.000,000 6.000.000

2 Quỹ hỉ tro phái Iriến 1 lợp tic XI 
tinh Cio Bâng 4.000,000 4.000,000 4.000.000 4.000.000 2.000,000 2.000,000

3 Quỹ Hội nSng dân 2000.000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 1.000,000 1000,000
A2 Huyện bổ Irl „ 275.411.470 275.611,470 275.61 M70 275.611.470 127.700,000 127.700,000

A2.I UBND huyỉn Bèo L»c 24.332,000 24.332,000 24.332,000 24.332,000 11.800,000 11.800.000

A2.2 UBNB huyín Bấo Um 24.216,000 24.216,000 24.216.000 24.216.000 9.000.000 9.000,000

A2.3 UBND huyện H« Ung 19.632,000 19.632,000 19.632,000 19.632,000 10.000.000 10.000,000

A2.4 UBND huyện HíQuíng 57.276.000 57.276,000 57.276,000 57.276,000 11.000,000 11.000,000

A2.5 UBND huyện Hòa An 20.688,000 20.688,000 20.688,000 20.688,000 10.500.000 10.500.000

A2.6 UBND huyín Nguyẻn Binh 23.238.000 23.238,000 23.238,000 23.238,000 13.000,000 13.000,000

A2.7 UBND huyện Quing HÒI 31.617,470 31.617,470 31.617.470 31.617,470 15.000,000 15.000.000

A2.8 UBND huytn Thạch An 25.498.000 25.498,000 25.498,000 25.498,000 10.000,000 10.000,000

A29 UBND huyín Trùng Khinh 33.824,000 33.824,000 33.824.000 33.824,000 19.800,000 19.800,000

A2.I0 UBND thình phố Cao Bàng 15.290,000 15.290,000 15.290,000 15.290.000 17.600,000 17.600,000

B ĐỈU tư từ nguổn thu aử dụng
dí* ' - 3SJ293>00 • - 35.52»3>00 102.6603)00 - - 102.6603)00 102.660,000 - 102.6603)00 300.0003)00 ■ - 300.000,000

B.1 Tăng ton dlcu lý cho Quy phát 
trlỉlĩ dát 81.1603)00 11.1603)00 81.1603)00 81.160,000 10.0003)00 10.0003)00

B.2

BI) trì cho Dự In thục hlýn 
nhiệm V, do dạc, dlng ky đit 
daỉ, cip glAy chứng nhện xỉy 
dựng CSDL đít dãl chinh lỷ 
hể .ỡ d |. chinh

35.529,000 - 35.5293)00 20.500,000 ■ - 20.500,000 20.500,000 - - 20.500,000 9.400,000 - 9.400,000

rtongđố
I láo r ị  môl truímg 35.529,000 35.5293)00 20.5003)00 . 20.500,000 20.500,000 20.500,000 9.0003)00 9.0003)00

/./ Tàinguytn 35.319,000 35.539,000 20.500,000 10.500,000 20.500,000 20.300.000 9,000,000 9.000,000

0 )
Danh mpe dự in  ckuyin t i p  
dự kiin hoằn thinh n ím  2023 14.440,100 - - 14.440,100 13.500,000 ■ - 13.500,000 13.500,000 - - 13.500,000 1.000,000 - ■ ì.000,000



STT D anh m ục d ự  án
D |a điềm 
l í y  dụng

N ăng lực Ihlếl
k í

ThM  gian 
khởi cõng - 
h o in  th in h

QuyỂt d |nh  d iu  tư
GIA t r |  khái Iưựng thực h l(n  từ  khM cổng dán 31/12/2022 L0y kế vổn dk bổ tr i  d ín  31/12/2022 K í hoạch vẨn n im  2023

Sổ quyết d |nh | 
ngiy.thA ng, 

nằm ban  h in h

Tổng mức dầu ỉư  đưực duyệl

Tổng lổ

hla tliro  nguồn vón

T á n g l i

Chia theo nguồn vốn

T ỉn g iá

C hia theo nguồn vổn

Tồng lổ

Chia theo ng u ỉn  v in

Ngoằl nước
Ngfin lAch 
trung  ương

N gẳn lá c h  d|a 
phương

Ngoải nưór Ngằn l ỉc h  
trung  ương

N g ỉn  aAch đ|a 
phương

Ngoài nitfc
Ngẳn lAch 
trung ương

N g tm á c h  d |a 
phương

Ngoài nưỏc Ngfin lAch 
trung ương

NgAn lAch d |a 
phương

3 4 5 6 7 « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Lập hố sơ  đjn chinh vả cáp giAy 
chửng Iiliín quyèn sứ dụng dắt lừ 
lừng phồng hộ II sung yéu sang 
rimg sán xuíl u tn  dia bân tinh 
Cao Bằng

TPCao
Bàng,

Huyín; Hòa 
An, Nguyín 
Binh, Thách 
An, Quáng 
llòa.Tnlng 

Khánh

B iín  tập bản dổ 
dịa chinh, bs sồ 
mục k t,  dlng ký 
biín dộng d ít dai

2021-2022
506/QD-
UBND,

314)3/2021
14.480,100 14.480,100 13.500,000 13.500,000 13.500,000 13.500,000 1.000,000 1.000,000

(2)
Danh mục dự án chuyỉn flip 
dự kifn  hoán thành nan mím 
2023

21.043,900 • ■ 21.041,900 7.000,000 ■ • 7.000,000 7.000,000 ■ 7.000,000 3,000,000 • 3.000,000

1
Dự An Diêu chinh hố sơ  djn 
chinh cAc xa huyện sau sát nhíp

Huyện Hỏa 
an. Nguy(n 
lllnh.Thach 
An, Quáng 
Ilồa, Trứng 
Khảnh,hí 
Lnng.BAo 
U m . HA 

Quảng

Biín tip  b in  dổ 
địa child], bs số 
mục k í,  ding ký 
b iín  dộng dát dai

2022-2024
Q Đ số  184/QD- 

UBND ngày 
224)2/2022

21.048,900 21.048,900 7.000,000 7.000,000 7.000,000 7.000,000 8.000,000 8.000,000

n Điêu chinh quy  hoạch lử  dyng 
d í t  dán n lm  2030 c íp  huyện • • • • • • • 400,000 • ■ 400,000

<»
Danh mực dự’ An chain hf dÀa - ■- -

1 Điíu chinh quy hoach sử  dụng 
đ ít d ín  nám 2030 huytn BAo L*c

40,000 40,000

2
D iỉu  chinh quy hoych sử  dung 
dát dín năm 2030 huyín Báõ 
U m

40,000 40,000

3
Điều chinh quy ho«ch sừ dụng 
đlt đén nam 2030 huytn H* Lang

40,000 40.000

4
Điiu chinh quy hojch  sừ dụng 
d ít dén n im  2030 huyín Hà 40,000 40,000

5
Đ iỉu  chinh quy hoích sừ  dụng 
dất d ín  năm 2030 huyện Hòa An

40,000 40,000

6
Điồu cldnli quy hoach sừ  dụng 
d il d ín  nầm 2030 huyín Nguyín 
Binh

• 40,000 40,000

7
Dièu chinh quy hoach aừ dụng 
dẳt dén nâm 2030 huyín QuAng 
Hòa

40,000 40,000

8
D iíu  chinh quy hoạch sù dụng 
đ ít d ín  n ítn  2030 huyện Thạch 
An

40,000 40,000

9
Đ iỉu  chinh quy liOỊch sừ  dụng 

đ ít dén nSm 2030 huyín Trùng 
Khinh

40,000 40,000

10
Điéu chinh quy ho»ch sứ  dung 
d ít dín năm 2030 thánh phố Cao 40,000 40,000

B.3

Bố trl ván  cho cAc huyận, 
th in h  phối X íy  dựng nông 
thôn  m ót: các d ự  An d iu  lư • - - 1.000,000 - - 1,000,000 1.000,000 - - 1.000,000 280.600,000 - 280.600,000

I

P h in  b ỉ  cAc huyện, th in h  phá 
(ng8n sách huyện hướng 3034, 
Thảnh p h i hưàng 10% trên tồng 
thu ci)a huyện/Thỉnh phố)

• - 18.500,000 18.5003)00

n T inh  bá trl 1.000,000 - 1.000,000 1.000,000 - - 1.000,001) 262.100,000 - 262.100,000



STT Danh m ục dự  An D |a dlira 
xây dựng

Năng ly r  th lit 
kể

ThM  gian 
Uhời công - 
h o in  thảnh

Q uyếl dịnh d iu  lư
u y ag  Ibụ r hlỷn lừ  khởi cổng dán 31/12/2022 L íy  k i  vón d i  h í  tr i  đan 31/12/2022 KÍ hnạch vón n im  2023

s é  quyềt d |nh ; 
ngày, tháng, 

năm ban  h in h

TẲng m ứ t d iu  lư  d u tfc  d uy ịl

Tổng lổ

4>I?1i

Chia theo ngunn ván Chia thru nguồn vốn Chia th ru  n g u in  vón

Ngoải nước Ng&n lếch 
trung  ương

Ngấn lách  địa 
phương

Tồng lá
Ngoil nưdc

Ngân l ỉc k  
trung  ương

N gin  lách d |a 
phương

T Ỉn g  l í
Ngoài nư íc

N gẳn lách 
trung  ương

Ngân lách  đ |a  
phương

T ổ n g ií
N gollnuức

N gân lách 
tru n g  ương

Ngfin lá c h  d |a 
phương

A B / 3 3 4 s 6 7 s 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 1S 19 20

11.1
y in  đ á i ứ ng  thực Miện các 
chuơng ừ  Inh m ục H iu  q u ic  gia - - - - - - - • - - - 5.603,196 - • 5.603,196

1
Dối ứng Chương trinh MTQG 
Xly dựng Nông thỗn mới 5.603,196 5.603,196

UBND huyfn Bảo Lạc - 200,000 200,000

UBND huyện H ạ  Lang • ■ 200.000 200,000

U BN D  huyện H à  Quàng - 200.000 200,000

ƯBND huyện H òa An - 2.303,196 2 .3 03 .196

UBND huyện Quàng Hòa • 2.300,000 2.300,000

UBND liu y ện  Trùng K h inh 200,000 200,000

VBNŨ thành ph ú  C ao Bỏng - 200.000 200,000

11.2 I h l K M a  các d y  án d ìu  lư . . 1.000,000 1.0003)00 1.000,000
II. 2.1 Các h o ,t  dộng kinh lí .

( ! ) G iao  thõ n g . . _ .

(1)
Danh Mực dự án thòi ctng 
mới n lm  2013 - - - - - - - - - - 231.496,104 - - 231.496,104
D ụ  ản nhỏm A - _

I

Dầu lư xây dưng luyén CHO lốc 
Đồng Đlng (linh U n g  Son)- Trá 
Ỉ.Iiih (linh Cao Hàng) theo hlnh
Ihức dối t ie  efing lư

11 5 Km dường
cao tốc

Giai doan 
1:2020- 

2024; giai 
đoạn 2: MU 
năm 2025

1212/QD-TTg,
10/8/2020 231.496,804 231.496,804

11.2.2
C ác nhiệm >’V, chương trầnh, 
d ự  án  khấc theo  quy dịnh cửa 
pháp lu ịt

- • • ■ 1.0003)00 - 1.000,000 1.0003)00 - 1.000,000 25.000,000 25.0003)00

( ! )
Danh mục dự in  chnyin tìip 
hoàn thinh ì a u  nim  3013 - - - - 1.000,000 ■ 1.000,000 1.000,000 - - 1.000,000 15.000,000 - 25.000,000

Dự án  nhóm c

1
X iy dưng khu Ui dinh cư, phi! 
Iriín quỹ dắt thi Irẳn Đỗng Khí. 
huydn Thích An. tinh Cao BÀng

Thạch An 2022-2025

2235/QĐ- 
UBND ngảy 
22/11/2021 
1490/QĐ- 
UBND, 

17/10/2022

1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000.000 25.000,000 25.000,000

c Đ Íu lư  lừ  nguồn Ihu xó ló kirn
Ihlit 63.100,000 - - 43.1003)00 21.0543)00 - - 21.0543)00 21.0543)00 - 21.0543)00 13.5003)00 a - 13.500,000

1 Y lí ,  dân  .0  vả . l a  dinh 25.000,000 25.0003)00 10.9003)00

m
Danh mục dự in  dự kUn hoán 
thinh năm 3033 15.000,000 - - 15.000,000 10.900,000 10.900,000 10.900,000 - - 10.900,000 4.100,000 ■ 4.100,000
Dự in nhóm c

1
Tram y l í  XI Quý Quln, huyỉn 
Hấ Quỉng, Cao Blng

2673/QD- 
ƯBND ngày 
25/12/2020

5.000,000 5.000.000 3.700,000 3.700,000 3.700.000 3.700.000 1.300,000 1.300,000

2
Tram y tổ x ỉ T hí Dục, huyín 
Nguyên Binh, Cao Bẩng

2674/QD- 
UBND ngày 
25/12/2020

5.000,000 5.000,000 3.700,000 3.700,000 3.700,000 3.700,000 1.300.000 1.300,000

J
Tram y lé x i  Chl Thio, huyện 
Quàng Hòa, C aoũ ing

2675/QD- 
UBND ngấy 
25/12/2020

5.000,000 5.000,000 3.500,000 3.500,000 3.500,000 3.500,000 1.500,000 1.500,000

01
Danh mục dự án khởi công 
m&inảm 2023 10.000,000 - 10.000,000 - - - - - . - 1.454,000 - 1.454,000

1

D Íi áng Chuông trinh UTQG 
Phát triin kinh t í  x ỉ  hội vang 
ding hào dần tộc th ù a  l i  vá 
mìỉn nửl

- • - -

Dự án nhóm c
-  1



S I T D anh m ục dự  ỉn
ĐỊa diêm 
lá y  dụng

N in g  lực thlét
kỂ

T hirl gian 
Id iử tcỏng-
h o àn th in h

Quyểt d |nh  d ìu  tư
c i a  trị khối lưựng thực hiện từ  khM c«ng đến 31/12/2022 LOy kế vốn da bổ t r í  dền 31/12/2022 K Í Ii0 |c h  ván n lm  2023

SỔ quyổt dịnh; 
ngầy.lhAng, 

năm ban  b in h

Tồng m úc d íu  tư  đưực duyệt .

Tồng l i

Chia theo nguồn vốn

T Ỉn g lé

Chia theo nguồn ván

Tổng .á

Chia theo nguồn v ín

T ổ n g .ắ

Chia theo nguồn vân

Ngoải nưóc
Ngân lách 
trung  ương

N g in  lách  d|a 
phương

Ngoài nước
N gín  lách 
trung  ương

N g ta  lách  đ |a 
phương

NgoAI nước
Ngân aAch 
trung  ương

N gln  lAch đ|a 
phương

Ngoải nirÓT N gẳn .Ach 
trung  ương

N gín l íc h  d |a  
phương

/ 2 3 5 6 7 * 9 10 11 /2 13 14 15 16 n 18 19 20

u
Tr»m y lé  x l  L t Chung, huyện 
Hóa An. llnh Cao Bing

X đ U  
Chung, 

huyfn  H òa  
A n

2023-2025 5.000,000 5.000,000 1.000,000 1.000,000

1.2 Tram Y l í  x l  Thảnh Công, hu><n 
Nguyỉn Binh, tinh Cno Bàng

xa Thành 
Cứng, 
hu y in  

N guyin  
llình

2023-2025 5.000,000 5.000.000 454,000 454,000

II G iáo dục, đào lạo  v à  giáo dục 38.100,000 38.100,000 10.154,000 - 10.154,000 10.154,000 - 10.154/100 7.946,000 ■ 7.946,000

0 )
Danh mục dự dn dự kiến hoin 
thành nỏm 1023

11100,000 - - 20.100,000 9.754,000 ■ - 9.754,000 9.754,000 - - 9.754,000 6.596,000 - 6.596,000

Dự án nhúm c

1
Trường T iỉu  học và trung học cơ 
sớ  Quốc D in, xa Phúc Sen, 
Imyfn Q uing I lòn, tinh Cno Bing

QH 2021-2023
2680/QĐ-
UBND,

25/12/2020
6.600,000 6.600,000 2.200,000 2.200,000 2.200,000 2.200,000 1.300,000 1.300,000

2
Trường m ini non Binh Long, xl 
Hống Viít, huyện Hồn An, tinh 
CnoĐ ing

HA 2021-2023
2681/QĐ- 
UBND, 

25/12/2020
10.000,000 10.000,000 4.000,000 4.000.000 4.000,000 4.000,000 1.550,000 1.550,000

3

NHng cấp, cải t«0  Truímg Tìíu 
học và ining học cơ  sở Binh 
Long, xa Hống Việt, huyện Hồn 
An, tinh Cno Bàng

HA 2021-2023
2682/QĐ- 
UBND, 

25/12/2020
11.500,000 11.500,000 3.554,000 3.554,000 1554,000 3.554,000 3.746,000 3.746,000

m
Danh mục dự in  khới ctng
mới n lm  2023

10.000,000 - 10.000,000 400,000 400,000 400,000 ■ • 400,000 1.350,000 ■ • 1.350,000

Dự án nhàm c -

1
Tnr/mg tiểu hoe Dân chủ . xa 
D9n Chù, huyện Hòa An, tinh

x aD ín  
Chủ, huyện 

Hòa Án
2022-2024

341/QD-SXD 
ng*y 10/3/2022

5.000,000 5.000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 650.000 650.000

2
Trường tiíu  hoe Quý Quan, 
hu y ín lU Q u in g , tinh CaoBÍng

xa Quý 
Quin, huyện 

Ha Quảng
2022-2024

2733/QĐ-
UlìNIl,

27/6/2022
5.000,000 5.000,000 200,000 200,000 200,000 200.000 700,000 700,000

ƠD
VỎN NGẲN SÁCH TRUNG 4.165.303,413 476.000,000 3.516,115,413 173.188,000 2.771.390,541 397.643,000 2.281.963,142 91.784399 2.771.390,541 397.643,000 2.281.963,142 91.784399 2.969.415,000 47.171,000 2.922.244/100 ■

3.352,849,413 15.000,000 1.075.402/181 1.006.788,142 68.614,739 1.075.402381 1.006.788,142 68.614,739 1.763.900,000 1.763.900,000

A1
v á n  (1»u lư  theo ng in h , lĩnh 3.141.849,413 • - 1.006.788,142 • 1.006.788,142 - 1.006.788,142 1.006.788,142 • 1.067.900,000 • 1.067.900,000 -

125.000,000 . 125.000,000 53.500,000 . 53.500,000 - 53.500,000 53.500,000 38.496335 • 38.496335 -

m
Danh mịic dự dn chuyin tiip 
hoàn thành lau nâm 1023

125.000,000 - 125.000,000 * 53.500,000 - 53.500,000 - 53.500,000 53.500,000 - 38.496,535 - 38.496,535 -

125.000,000 125.000,000 53.500,000 53.500,000 53.500,000 53.500,000 38.496.535 38.496,535

1

Rả phá bom mln, vật nả phục vụ 
phai triền KT-XH trẽn din bin 
tinh Cno Bàng gini doan 2021- 
2025

Ha Quitng, 
Quáng Hòa, 

Trùng 
Khảnh, 13 ảo 

U c .H r  
U ng

1450 ha 2021-2024 859/QĐ-UBND
26/5/2021

45.000,000 45.000,000 35.000,000 35.000,000 35.000,000 35.000.000 10.000,000 10.000,000

2
Đường giao tliỗng ilAn Biín 
phòng Cốc pang (155) ra cảc

ì  ỉuyộn Bảo 
lạc, íiẩo I.ẳn\

19,2 lon; mặt 
đưdmg BTXM 

M250
2021-2024

889/QD-ƯBND,
28/5/2021

80.000,000 80.000,000 18.500,000 18.500,000 18.500,000 18.500,000 28.496,535 28.496,535

n Giao dục, dào tro  v i  giao dục 72.000,000 72.000,000 - 40.489,000 • 40.489,000 • 40.489,000 ■ 40.489,000 31.511,000 • 31.511,000 -

m
D anh  m pc dự dn dự klỉm hoàn 72.000,000 • 72.000,000 - 40.489,000 40.489,000 - 40.489,000 40.489,000 - 31.511,000 - 31.511,000 •

D ự  i n  nhóm B
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SIT Danh mục dự ỉn D|a dlím 
ú y  dụng

Ning lực thlét
k ỉ

Thtt gian 
khỏi công - 
hoàn thinh

QuyỂI định dìu lư GU tr| khối lượng thực hlfn lừ khỏi công dấn 31/12/2022 L0y kí ván d t bổ tri đén 31/12/2022 KỂ hoạch vổn nỉm 2023

sA quyết định; 
ngày, tháng, 

nlm ban hỉnh

Tồng múc diu lư đưực duyệl

Tống lố

Chia theo nguồn vổn
Tồng lổ

Chia theo nguồn vổn Chia theo nguồn vốn
Tổng lố

Chia (heo nguồn vổn

Ngoầl nưdc Ngẳn lách 
trung ương

Ngỉn lách dỊa 
phương Ngoài nư/rc Ngtn lách 

trung ương
Ngtn lách đ|a 

phương
TỈnglổ Ngoài nước Ngần lách 

trung ương
Ngín aỉch d|a 

phương NgoM nưửc Ngần lách
trung ương

Ngân lách d|a 
phương

3 4 3 6 7 8 9 10 II 11 13 14 13 16 17 18 19 20

2 Bio v< phát triền rừng giai đo*n 
2021-2025

Tinh Cao 
Bing 2021-2025

2473/QĐ-
UBND

09/12/2020
60.000,000 60.000,000 16.000,000 16.000.000 16.000,000 16.000,000 30.000,000 30.000,000

0 )
Danh mục dtf dn chnyin tiip 
hoàn thành ndm 2013

413.000,000 - 413.000,000 330.400,000 330.400,000 ■ 330.400,000 330.400,000 ■ 79.600,000 ■ 79.600,000 -

1
Dự ín ki chổng Sột I* bở, ồn 

dinh dín cư bờ ưíi s6ng BỈng, 
thánh phố Cao Bồng =

 3

"
ĩ 2020-2023

86I/QĐ-
UBND,

28/5/2020;
562/QĐ-UBND,

5/4/2021;
1303/QĐ-
UBND,

26/7/2021

100.000,000 100.000,000 79.000,000 79.000,000 79.000,000 79.000,000 21.000,000 21.000,000

2
Kè chổng sạt lớ bở, An dinh dln 

cư bù phải SAng l lién, thinh phố 
Cbo Bàng

TPCao
BẢng 2020-2023

860/QĐ-
UBND,

28/5/2020
100.000,000 100.000,000 56.400,000 56.400,000 56.400,000 56.400,000 33.600,000 33.600,000

3
Kè chổng Sột lở An dinh dân cư 

Cao Binh, xl Hưng DệO, thảnh 
phổ Cao BÀng

TPCao
Bing 2020-2023

859/QĐ-
UBND.

28/5/2020
180.000,000 180.000.000 170.000,000 170.000,000 170.000,000 170.000,000 20.000,000 20.000.000

4

Dự án ồn dinh dln cư biên giúi 
xốm Lũng Mần vỉ cụm dẫn cư 
LQng Pịa, xl Đức lltnh, hu)*i 
B4o Lim, tinh Cao Bing

huyín Bảo 
LAm 2020-2023

1727/QĐ-
UBND,

22/9/2016;
1232/QĐ-
UBND,

15/7/2020;
699/QD-UBND,

29/4/2021

45.000.000 45.000,000 25.000,000 25.000,000 25.000,000 25.000,000 5.000,000 5.000,000

180.000,000 180.000,000 30.000,000 30.000,000 . 30.000,000 30.000,(100 60.000,000 60.000,000

<1>
Danh mục dự dn chayin tìỉp 
hoàn thành ia n n im  1013

180.000,000 - 180.000/100 30.000,000 - 30.000,000 30.000,000 30.000,000 - 60.000/100 ■ 60.000,000

1
Dư ân cíp diín cho cíc xỏm 
chưa cò diện trỉn dia bân thill 
Cao Bing

Tinh Cao 
Bing 2021-2024 854/QĐ-UBND

26/5/2021 180.000,000 180.000,000 30.000,000 30.000,000 30.000,000 30.000,000 60.000,(XX) 60.000,000

1.733.995,413 . 366.528,122 366.528,122 366.528,122 366.528,122 - 621.471/178 - 621.471/178

m
Danh mực dự ản dtf kiin hoàn 
thành ndm 1013

190.000,000 190.000,000 - 90.743,044 90.743,044 - 90.743,044 - 90.743,044 - 199.134,936 - 199.134,936

1 Cái tao, năng cip dưởng tinh 205 Huyện
Quingllỏa

24 Km đưímg 
cip iv 2021-2023

2466/QĐ- 
UBND ngAy 
09/12/2020; 

890/QĐ-UBND 
ng*y 30/5/2021

180.000,000 180.000,000 61.045,044 61.045,044 61.045,044 61.045,044 118.954,956 118.954,956

2
CỀu và dưởug nối Quốc lộ 34 với 
xi Nam Quang, Nam Cao. huyện 
Bảo Lầm, tinh Cao Bẳng

huyín Đ*o 
LAm

02ciu, 1,3 km 
dường clp VI 

tniAnnủi
2021-2023

I20I/QĐ- 
UBND ngày 
09/7/2021

110.000,000 110.000,000 29.700,000 29.700,000 29.700,000 29.700,000 80.300,000 80.300,000

(1)
Danh mục dự An chuyến tiỉp 
hoàn thành sau ndm 2023

689.331,413 - 689.331,413 - 160.783,078 - 160.783,078 - 160.783,078 - 160.783,078 - 161216,911 - 161.116,911 -

2

Dư ín NSng cíp, cấi tao dường 
Nà Pồng - Đức Hạnh (CÍu qua 
sũng GSm), huyín Báo Lỉm, linh 
Cao Bàng

Huyín Bảo 
Um

01 ciu vA 24Km 
đưỉmg cáp V 2020-2024

2672/QĐ- 
UBND ngíy 
25/12/2020, 
2568/QĐ- 

UBND ngAy 
28/12/2021

249.352,413 249.352,413 157.337,122 157.337,122 157.337,122 157.337.122 77.662,878 77.662,878

3

cấu Bàn Đe (S8ng Olra) vi 
dường kít nối Quốc w 34 • xí 
Quáng Um, xì Thệch Lầm, 
:iuy{n Bỉo L8m

Tinh Cao 
DÌng

Olcíu BTCT 
dái I20m, 8 KM 

dường cáp V
2021-2024 892/QĐ-UBND 

ngíy 30/5/2021 80.000,000 80.000,000 24.500,000 24.500,000 24.500,000 24.500,000 45.500,000 45.500.000
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STT Danh mục dự án Đ|a dlỉm 
aĩy dựng

Năng lục Ihlít 
U

Thriỉ gian 
khrilcõng- 
hoằn thỉnh

Quyct d|nh dỉu tu
uợng thực hlfn t t  lạlaril công dền 31/12/2022 U y kí vón đ i bó tri dén 31/12/2022 KÍ hoạch vốn ním 2023Tổng mức dỉu lir dưực duyệt

SẲquyít d|nh; 
ngày, tháng, 

nim ban hinh Tổng sỉ
Chia theo nguồn vén Chia thM nguồn vón Chia theo nguồn vón Chia theo nguôn vón

Ngoài nvửt Ngân lách 
trũng rong

Ngân aAch dị a 
phrong

TỈng t i Ngoải nuric Ngân lách 
trung irơng

Ngân lách l|a  
phương

Tỉngsí Ngoài nước Ngỉn sick 
trung ương

Ngân alch d|a 
phương

T i-gaí Ngoài nước Ngân aAck 
trung rong

Ng£n aich dịa 
phương

A B 1 ĩ 3 4 5 6 7 8 9 10 II 11 13 14 15 16 17 18 19 20

4

Cái t|0, nlng cíp dường lừ thi 
Irín Xuân Hò. - thi Irín Thông 
Nông, huytn I u  Quing, Unh Cao
Bing

huyện H* 
Qulng, 

Huyên Hố. 
An

30,3km đuùng 
cáp Vmn và 03 

cáu
2021-2024

891/QD-UBND 
ngây 30/5/2021; 

Ỉ242/QĐ- 
UBND ngỉy 

15/7/2021

280.000.000 280.000,000 68.000,000 68.000,000 68.000,000 68.000,000 100.000,000 100.000,000

5
Cíi Ho. nlng cầp đường OT Chu 
Trinh (TPCB)- Hổng Nam 
(huytn Hò. An)

huyện Hòa 
An, thỉnh 
phố Cm 

Bàng

14.8 Km during 
cípV 2021-2024

895/QĐ-UBND 
ngấy 30/5/2021; 

1901/QĐ- 
UBND ngáy 
14/10/2021

80.000.000 80.000.000 10.945,956 10.945.956 10.945,956 10.945,956 39.054,044 39.054,044

(3) Dank mục dự in  khài c3nt  
mới nđm 1013 396.943,000 - 396.943,000 - 13.000,000 • 15.000,000 - 13.000,000 13.000,000 - 153.000,000 - 153.000,000 -
Dự án'nhóm II -

2 Dường trinh thi ưin Nưric Hú. 
huytn I lửa An. tinh Cao Bằng Hỏa An 3.6 Km 2023-2025

1234/QĐ-
UBND,

15/7/2021;
21/NQ-HĐND.

25/05/2022

196.943,000 196.943,000 5.000,000 5.000,000 5.000,000 5.000.000 50.000,000 50.000,00<

3 During trinh thi trín Quing 
Uyên, huyỉn Qulng Hòa Quảng Hòa 2022-2025

1235/QĐ-
UBND,

15/7/2021
200.000,000 200.000,000 5.000,000 5.000,000 5.000,000 5.000,000 55.000,000 55.000,000

4 During tránh thi Irín Xuln Hồa.
huyínHầ Quáng Hả Qudng 2022-2025

1236/QĐ-
UBND,
15/7/2021

200.000,000 200.000.000 5.000,000 5.000,000 5.000,000 5.000.000 50.000,000 50.000,000

<4)
Danh mục dự ấn chain kị dàu 
ru 137.700,000 137.700,000 - - - - - - - 3.000,000 3.000,000
Dự án nhóm II

During từ XI Sơn Up (Bio Uc) - 
xl Yín Thi (Bểo úm), tinh Cm

Bing

BloLac, 
Bảo Um 2024-2026

893/QĐ-UBND
30/5/2021

1243QĐ-UBND
15/7/2021

157.700,000 157.700,000 5.000,000 5.000,000

V.4 Khu cồng nghiệp vi khu kinh
tí 100.000/100 100.000/100 - 4.509/KM) - 4.509/100 - 4.509/100 ■ 4-509,000 - 40.000/100 - 40.000,000 -

<0
Danh mục dự dn chuyển tiỉp 
hoàn thành $au năm 2025 100.000,000 - ì 00.009,009 - 4.309,000 4.509,000 4.309,000 4.509,000 - 40.000,000 - 40.000,000

Dự án nlióm II

1
H* ting cửa khiu Trả Uhh (khu 
Ui đinh cư ví hệ (hống during
g ÍM  thòng)

Thi Irín Trl 
Linh, huyện 

Trùng
Khánh

2022-2025 1240/QD-UBND
15/7/2021 100.000.000 100.000.000 4.509,000 4.509,000 4.509,000 4.509,000 40.000,000 40.000,000

V.5 cáp nưric, (hoit nưric 110.0003)00 - 1 to.ooo/wo 30.500/100 30-500/100 30.500,000 40 000 000

0 )
Danh mục dự dn chuyin tíJp 
hoàn thành tàm nám 2023 110.000,000 110.000,000 30.500,000 • 30.500,000 • 30.300,000 30.500,000 40.000,000 - 40.000,000 -

Dự án nhỏm B 110.000.000 110.000,000 30.500.000 30.500,000 30.500,000 30.500,000 40.000,000 40.000,000

1 cíp nước sinh ho»l một sổ XI 
vùng cao tinh Cm  Bing

Há Quing. 
Thach An. 
Báolac.
Báo Um

2021-2024

873/QD-UBND 
ngấy 28/5/2021; 

2646/QD- 
UBND ngảy 
31/12/2021

110.000,000 110.000.000 30.500,000 30.500,000 30.500,000 30.500,000 40.000,000 40.000,000

A2

ĐÌu tu clc dy In quan trqng 
quác gia, dy In cao tóc, liên 
íét vùng, during vcn blcn, dự 

In Irqng đlỉm kiilc
- - - 53.614,739 - ■ 53.614,739 53.614,739 ■ - 53.614,739 500.000/100 - 500.000,000 -

1 ĩáchott.dộn, kinh t i - - 53.614,739 53.614,739 53.614,739 - 53.614.739 500.000,000 500.000.000

(1)
Danh mục dự dn kkửi cỏng 
mới nữm 2023 - - - - 33.614,739 - - 53.614,739 33.614,739 - - 53.614,739 300.000,000 - 500.000,000
Dự tin nhỏm B

-1 =
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STT Danh mục dự án Địa dlím 
lỉy  dựng

Năng lực thlét
kí

ThM gian 
khủtcẴng- 
hoỉn thỉnh

Quyết đ|nh diu lư Glá trị khối lương thực hiện từ khcH cống dén 31/12/2022 I.Oy ké vốn d l bố trí đen 31/12/2022 KÍ hoych vốn nlm 2023

SỔ quyểt dịnh; 
ngày, thắng, 

nim ban hinh

Tồng mức dầu tư đưực duyệt

Tổng lỗ

Chia theo nguồn vốn
Tỗnglí

'hla theo nguồn vốn

Tổng lí

Chia theo nguồn vốn
Tồng lố

Chia theo niũon vẾn

Ngoài nưó* Ngtn lách 
trung ương

Ngln lích d|a 
phương Ngoài nưdc Ngỉn aẩch 

trung ưưng
NgAn lách đ|a 

phương Ngoài nưdc Ngín ■ách 
trung ương

Ngẳn lách đ|a 
phương Ngoải nưỏc Ngân aAch 

trung ương
NgAn lích đỊa 

phương

2 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Dự in dỉu (ư xly dựng luyén cao 
lốc Đồng Đâng (tinh Lang Sơn) - 
Tri Unh (tinh Cao lùng) theo 
hlnli thức đối lác công lơ

Tinh l,«ng 
Sơn, linh 
Cao Ding

115 Km đường 
cao tAc

Giai đoan 1:
2020-2024; 
giai đoan 2; 

sau năm 
2025

1212/QĐ-TTg,
IO/B/2020 53.614,739 53.614,739 53.614,739 53.614,739 500.000,000 500.000,000

A3 Chương trình phyc hồl phái 
trlỉnkinh tế-lỉ hội 211.000,000 - 196.000,000 15.000,000 15.000,000 - 15.000,000 15.000,000 - - 15.000,000 196.0003)00 - 196.0003)00 ■

(I)
Danh niỊtc dự  dn chnyin tíip 
dự kiến hoàn thành nám 2023 168.000,000 • 153.000,000 13.000,000 15.000,000 • 15.000,000 15.000,000 - 15.000,000 153.000,000 • 153.000,000

Dự An nhóm B

1
Xây mới vả mua sấm trnng thiít 
bi cho Trung tâm Y té huytn 
Thạch An, linh Cao BỈng

Thiưin 
Đdng Khè, 

hũỹộn 
Thậch An, 
tinh Cao 

Dẳng

2022-2023
1525/QĐ-

UBNDngày
20/10/2022

168.000,000 153.000.000 15.000,000 15.000,000 15.000,000 15.000,000 15.000,000 153.000,000 153.000,000

m
Danh mục dự án k h t i  cing 
móinàm 2013

43.000,000 • 43.000,000 - - - - - - - 43.000,000 43.000,000

2

Diu tư xíy dựng, cái lạo, nlng 
cíp ví mua sâm ưang thiél bi cho 
Tning lâm Kiím ao lit Mnh tịt 
(CDC) linh Cao Bàng

Thỉnh phố 
Cao BÍng.
linh Cao 

Báng

2022-2023
1619/QĐ- 

UBND ngấy 
04/11/2022

30.000.000 30.000.000 30.000,000 30.000,000

3
Đâu lư xíy dựng múi Turn y lé 
xl Đức Hảng, huyện Trùng 
Khánh, tinh Cao Bằng

XI Đức 
Hồng, huyCn 

Trims 
Khảnh, linh 
Cao Băng

2022-2023
4785/QĐ- 

UBND ngíy 
10/11/2022

13.000,000 13.000,000 13.000,000 13.000.000

812.454,000 178.2663)00 158.188,000 460.869,660 397.643,000 40.057,000 23.169,660 460.869,660 397.643,000 40.057,000 23.1693)60 47.171,000 47.171,000 -
VỐN NƯỚC NGOÀI 
KHÔNG GIẢI NGẴN TIIEÓ 
CO CHẾ TÀI CHÍNH 812.454,000 178.266,000 158.188,000 460.869,660 397.643,000 40.0573)00 23.169,660 460.8693160 397.643,000 40.057,000 23.1693160 47.1713)00 47.171,000

I Unh vực Bảo vệ mỗl Irưímg - 10.103,000 7.643,000 - 2.460,000 10.1033)00 7.643,000 - 2.460,000 18.051,000 18.051,000

10.103,000 7.643,000 2.460,000 10.103,000 7.643,000 2.460,000 18.051,000 18.0513)00 -

(!)
Danh mục dự dn chayỉn dtp  
dựkỉỉn  hoàn thành nđm 2023 • - • - 10.103,000 7.643,000 1.460,000 10.103,000 7.643,000 - 1.460,000 13.051,000 13.051,000

Dự án nhóm B

1 Tâng cưỉmg quỉn lý dái đai vả Tinh Cao 
Ding

10.103,000 7.643,000 2.460.000 10.103,000 7.643,000 2.460,000 18.051,000 18.051,000

812.454,000 *«*#####«# 178.266,000 158.188,000 450.766,660 390.000,000 40.0573)00 20.709,660 450.766,660 390.000,000 40.057,000 20.7093160 29.120,000 29.120,000

1U
Linh vục Nông nghiệp, Um 
nghl(p, dlím nghiệp, thủy lợi 812.454,000 178.266,000 158.188,000 450.766,660 390.0003)00 40.057,000 20.7093160 450.766,660 390.000,000 40.057,000 20.709,660 29.120,000 29.120,000 - -

(!)
Danh mtfC dự dn chuyển tiếp 
hoàn thành satt nắm 2023

>11.434,000 m n H H m 173.266,000 1S).1U,000 450.766,660 — 40.057,000 20.709,660 450.766,660 390.000,000 40.057,000 10.709,660 29.110,000 19.110,000 * •

1 Dự án hỗ trợ kinh doanh cho Tinh Cao 
Bảng 812.454,000 m m o m 178.266,000 158.188,000 450.766,660 390.000,000 40.057,000 20.709,660 450.766,660 390.000,000 40.057,000 20.709,660 29.120,000 29.120,000

c
Các Chương trình mục tiều - ■ - - 1.235.118,000 - 1.235.118,000 - 1.235.118,000 - 1.235.118,000 - 1.158.344,000 - 1.158.344,000 •

I

Chương trinh MTQC Pliit 
trlỉn kinh tế l í  hội vùng dèng 
hào d&ll tộc thiều lổ vỉ miền

Cic huyện, 
TP 2021-2025 - 515.722,000 515.7223)00 515.7223)00 515.722,000 656.800,000 656.800,000

LI
Dự in 1: GUI quyết tinh trang 
thiít dát ờ, nhí *, đít lán
IUỈ1, nưổc linh ho»t

73.373,000 73.373,000

5.377,000 5.377,000
1.401,000 1.401,000
7.700.000 7.700,000

4 lũyuủng 6.129,500 6.129,500
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Quyít d|nh dìu lư

D|l dlỉln 
»ẳy dựng

Níng lục thlét
kĩ

SỐ quyết định;
Tồng múc dlu lư dưpc duyệl

STT Danh mục dự án Chia Iheo nguòn vón Chl. theo nguồn vỉn Chia theo nguồn vón Chia theo nguồn vun
hoàn thinh ngày, thắng, 

nim ban hành Tồng lổ Ngoải nưỗc Ngắn aỉch 
trung ương

Ngín lách d|i 
phương

Ting li Ngoài nưức Ngfin aách 
trung ương

Ngân Bách đỊa 
phương

Tongai Ngoải nưAc Ngân aách 
trung ương

Ngln lách dỊa 
phưong

Tông (ó Ngoải nưác Ngân aách 
trung ương

Ngân lAch dịa 
phương

A B 1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 / / 12 13 14 13 16 17 18 19 20
5 Hò« An 17.335,000 17.335,000
6 Tiling Khinh 5.822,000 5.822.000
7 4.570.000 4.570,000
8 Quảng Hi). 17.273,500
9 Thạch An 5.615,000 5.615,000
10 TP. Cao Ding 2.150,000 2.150.000

1.2
Dự in 2: Quy hoạch, lip lép, 
bồ Irl, ổn d|nh din cư à những 
mdcínthứ.

36.698,000 - 36.6982)00

1 BỉoUm 11.488.000
2 Bio Lie 7.574.000 7.574,000
3 Nguyên Binh
4 Hẻ Quáng___ 1.578.000 1.578.000
5 HỎI An 5.743,000
6 Trùng Khánh
7 H* L">g______ _
8 Quáng Hô.
9 ThệchAn ---------- 4 585000 4 585 000
10 TP. Cao Hàng

M

Dig án 3r Phái Iriin .in  xuil 
nông, lâm nghlỹp ben »Ong, 
pháihuy llcm ning, Ihé rn.nl. 
cũn cic vùng miên di (in luít 
hinghó. _

13.9672)00 13.9672)00

1 Nguyên Binh 13.967 000 13.967.000

u

Dự án 4: DÌu lư cư lở h . ling
Ihiél jíu , phục vụ .in  luíl, 
dởf lổng trong vùng đẳng bho 
DTTSAMN vi các dơn v| lự 
nghiệp công lfp CŨI linh vyc 
dĩn lộc

431.1712)00 431.171,000 -

1 Bào Lim 44 621 000 44.621,000
2 Bảo Me 56.461,000
3 Nguyín Binh 52.168,000
4 l ũ  Quảng 59 797.000 59797.000
5 Hỏa An
6 Trùng Khinh
7 !M*SỈ__________________
8 Quảng Hò. 41.242,000 41.242,000

10 ÍT. Cao Báng 4.000,000 4.000,000

LS
I>v ỉn  S: Phất trlên giầo dục 
dào tfo nâng cao ch£t lưựng
n í“ộn nha.n-lye___________

51.3352)00 51.3352)00

1 Báo Um s 7l7 nnn
2 Bào Me
3 Nguyín Binh
4
5

Hà Quáng 
Hò. An

5.212,000 5.212.000

6
7

Trùng Khánh 
HjUng

2.896,000 2.896,000

8 Quảng Hò.
9 Thạch An
10 TP. Cao Bằng___

II Ban quán lý ĐÍu tư vá Xây dựng 
Inh 13.256,000 13.256,000

u

t)ự án 6: Bỉo tổn, phất huy |lá 
trị vin hóa truyền thống tốt 
dẹp của cấc dân tộc thiều lổ 
RỈn VÓI phát trỉ£n du lỊch

15.2582)00 - 15.2582)00 -

2 Bảo Lạc
3
4
5

dguyên Binh 
Ũ Quáng 
lòa An

1.287.000
1.590.000

1.287.000
1.590.000

6
7
8

'rủng Khinh 
Hậ Long 
Quáng Hò.

1.590.000 
984.000

1.438.000

1.590.000 
984,000

1.438.000
9
10

Thạch An 
T. Cao Bảng

1.060,000
852,000 ______________ 1

1.060,000
852,000

13
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STT Danh mục dự án Địa diêm 
i i y  dựng

Nini lực thiết
Ú

Thỉri gian 
khỡl công 
hoàn thảnl

sá quyết d|nhi 
ngày, thing, 

năm ban hinh

Quy ít  d|nh diu 1»
Tong mức dầu tư được duyệt Glẳ tr| khói lưựng thyt hlịa lử kh*l c/ing dán 31/12/2022 Lay vốn d i bi tri (rin 31/1X2022 KÍ ho,ch vắn nim 2023

Ting l í
Chia theo ngu&n vón Chia theo nguồn vốn Chia thao nguôn vón Chia theo nguồn vốn

Ngoài nróc NgSn sách 
trung ương

Ngán •ách d|a 
phương

Tồng lổ Ngoil mrdc Ngân lách 
trung ương

Ngân lách d|a 
phương

Tồng >ó Ngoil nước Ng&n sách 
trung ương

Ngfin sách đ|a 
phương

Tồng lí Ngoài niric Ngắn sách 
trung ương

Ngân sỉch d|a 
phương

A B / 2 3 4 5 6 7 * 9 10
a D*i Sơn
b Xề Độc Up
1 Huyện Hòa An

2.1 Ddu lu  cáp huyện
2.2 p ju lucapxa 900,000 900,000
a Hem Tuấn “UY) 000 im  nnr
b Hoảng Tung 300,000
c Đirc Long 300,000
3 Huyện Bảo Lọc ___ 730,000
a Huy Giáp
4 Huyện M o U m
* 3.300,000 3.300,000
b Xs Quảng Lira
c Yên Thổ
s H u y fn H fU n g
a Thi Hoa
6 ĩỉuyện Hà Quảng
a Ngoe Đio
b Sốc Hi
c Lương Can
7 Huyệt* Nguyên /Un h
a X* Tam Kim 2.000.000
b
c va Minh
d I loa Thấm
c
1 Huyfn Thfch An

_ ® Lê Lai
Đức Long

9 Huyện Trùng Khánh
• Ngọc Côn 1.000,000 1.000,000

Phong Chiu 1.000,000
Cao Chương 300,000 300.000

10 /kềnh p h i Cao nàng 3.320,000
0
b Chu Trinh
c Hưng Đạo

(III) VỎN NƯỚC NGOÀI VAY 
LAI TỪ CHÍNH PHỦ - - - - - - - . 10.100,000 103100,000

I Lỉnh vực Bảo vệ mỗi trường - - - - - - - X006.000 2.0063HM)
Til nguyên .

(!)
Danh mục dự in  chuytn tUp 
dựktin hoàn thinh nim  1023 - - - • - - - - - 2.006,000 2.006,000 -
Dự án nhổm lì

1 TAng cường quản lý dẨl dai vầ 
cơ sở dữ liệu đÀt dai

Tinh Cao 
Bằng 2.006,000 2.006.000

II :'ácho,l dộng kinh li - -

II. 1
Linh vực Nônf nghlfp, lâm 
nghifp, diêm Hghifp, thủy lyi 
V* hải >*» - - - - - 1.7943)00 8.794,000 - -

(!)
Danh mục dự dn chuyin tiíp 
hadn thành lau n im  2013 * - - - - • • - - X 794,000 1 794,000 • -
Dự án nhổm n

1 Dự án hỗ trợ kinh doanh cho 
nAng hộ tinh Cao Bàng

Tinh Cao 
ìẫng 8.794,000 8.794,000

(IV)
NGUÒN VÓN NGAN SÁCH 
D|A PHƯƠNG vA cAC 
NGUỐN VÓN HỢP PIlAp 
KHẮC

1.95X621,111 - 1.95X611,111 79-800,000 79.1003)00 79.800,000 - • 7931003)00 531.700,000 - 531.700,000

.
Nguon tăng thu ngân aách d|a 
phương (bao gồm nguồn thu 
ửdunidậl)

7M J9I.III • - 714.391,111 1X2003)00 - 1X200,000 12.200,000 12.2003)00 409.4003)00 - 450.000,000

AI
Bo tri cho cỉc huyện, thảnh 
phổ theo tỷ lị di 1,1 cùa các 
"tuôn thu - - - 35.0003)00 25.000,000

A.2 Phân bồ cho các ngành, lỉnh 
ực 711.391,111 - 711.391,111 1X2003)00 - • 1X2003)00 1X2003)00 1X2003)00 371.400,000 371.4003)00

IS
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STT Danh mục (lự in D|a diêm 
i l y  dựng

Nlng lực Ihlét
kế

ThM gian 
khởi cíng - 
huấn thinh

Quyểl d|nh dìu tư CU tri khối lượng thực hlfn lừ kh*l cõng đỂn 31/12/2022 LOy kí vốn d i bá trí dén 31/12/2022 KỂ hoạch vén nim 2023

Số lịuyél d|nhj 
ngiý, thing, 

nim ban hinh

Tổng mức đầu tir dưyc duyệt

Tồng lổ

Chia theo nguồn vón
TỈnglổ

Chia theo nguồn vốn

Tồng lí

Chia theo nguồn vốn
Tổng lá

Chia theo nguồn von

Ngoài nước Ngẳn lAch 
trung ương

Ngln lAch đ|a 
phương Ngoải nước Ngln lách 

trung ương
Ngẳn lách d|a 

phương Ngoải nưức Ngỉn lách 
trung ương

Ngỉn aách d|a 
phương Ngoầl nước Ngfln lách 

trung ương
Ngỉn lAch d|a 

phương

1 3 4 i 6 7 * 9 10 II l ĩ 13 Í4 /5 /ổ 17 18 19 20
5.000,000 5.000,000 5.000,000

1.1 Vin hỏa 5.000,01)0 . . 5.000,000 - . 5.000,000 - 5,000,000

(1)
Danh mục dự dn khởi công s.000,000 - - 5.000,000 - - - • • 3.000,000 ■ ■ s.000,000

1 Mun sim trung thiét bị Đoán 
nghị Ihuật linh Cao Băng TPCB 2023-2025

2247/QĐ- 
UBND, 

22/11/2021; 
NQ số 19/NQ- 
HDND ngảỳ 
25/5/2022

5.000,000 5.000,000 5,000,000 5.000.000

II An ninh v i trật tự, an toản l i 122.500,000 122.500,000 - - - - - • 10.600,000 - ■ 10.600,000

(!)
Danh mịic dự án chnyỉn dip, 
hoàn thánh san nám 2013 100.000,000 - 100.000,000 - - - - - - ■ • 10.000,000 ■ - 10.000,000

Dự án nhỏm B

1 Trung tím chl huy Công an tinh 
Cao Dằng 2022-2025

3957/QD-BCA- 
1102 ngíy 
31/5/2022

100.000,000 100.000,000 10.000,000 10.000,000

P)
Danh mực ế *  ấn chain bị dằm 
he

22.500,000 - - 22.500,000 - - - - 600,000 - - 600,000

D vánnhómC

1

XAy dựng 08 I|\I sớ lòm vi{c 
Cflng an xl ni cic huyỉn Thach 
An. Quầng Hòa, Hạ úng. Hòa 
An, linh Cao Bâng

2023-2025 53/NQ-HDND
30/8/2022 12.000,000 12.000,000 300,000 300,000

2

Xây dựng 07 Uv sở Um việc 
Công an xa lại các huyỉn 0 *0  

l.ọc, Bảo Lim, Nguyên Binh., 
linh Cao Bằng

2023-2025 52/NQ-HĐND
30/8/2022 10.500,000 10.500,000 300,000 300,000

<* ĩ ĩ ĩ ỉ 20.000,000 . 20.000,000 - - 500,000 - 500,000
///./ 20.000,000 20.000,000 - . 500,000 - 500,000

0 )
Danh mpc dự in  khởi cỗng 
mói ndm 2023

20.000,000 - - 20.000,000 - - - - • 500,000 • • 500,000

1 Xừ lý chất Ihii cùa c*c don vị 
Irvc thuộc Sử Y lé linh Cao Bàng

Thinh phổ, 
Hí Quáng, 
Quảng Hòa, 

Bio Ltc, 
H»

Lang,Nguyỉ 
n Binh, ũ ảo 
Lâm, Hòa 

An

2023-2025

2190/QĐ-
UBND,

18/11/2021;
20/NQ-HĐND,

25/5/2022

20.000,000 20.000.000 500,000 500,000

_ . 12.200,000 12.200.000 . 12.200,000 347.600,000 - - 347.600,000
. 360.898,669 10.000,000 . 10.000,000 10.000,000 - . 10.000,000 346.800.551 - - 346.800,351

(!)
Danh mt/c dự dn chnyi,1 dtp 
hoàn thánh n im  2023

43.000,000 - - 45.000,000 10.000,000 - - 10.000,000 10.000,000 - 10.000,000 6.499,000 - - 6.499,000

1

Dự án ồn dinh dín cư biên giới 
xóm Lũng MÍn vả cựin dân cư 
LOng l’ia, xâ Đừo Hanh, huytn 
Bảo Lâm, llnỉi Cao ĐÀng

huyện Bảo 
Lim 2020-2023

1727/QB-
UBND,

22/9/2016;
1232/QB-
UBND,

15/7/2020;
699/QD-UBND,

29/4/2021

45.000,000 45.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 6.499,000 6.499,000

P )
Danh mpc dự in  khởi cống 315.198,669 - - 313.898,669 - - - - - - - • 340.301,331 - 340.301,331

- -

I

ĐỈU lư xiy dựng tuyén cao lốc 
Đồng Đ4ng (tinh 1-ang Son)- Trả 
Lĩnh (linh Cao Báng) Ihco hlnli 
Ihírc dối lâc công lư

115 Km đường 
cao lác

Oiai đoan 1: 
2020-2024; 
giai doan 2: 

sau năm 
2025

1212/QĐ-TTg,
10/8/2020 515.898,669 515.898,669 340.301.551 340.301,551

IV. 1 C6n. nghê thông tin 2.999,449 - 2.999,449 2.200,000 - - 2.200,000 2.200,000 - 2.200,000 _  .799,449 - 799,449

16



A

STT Danh mục dự ỉn Địa đlcm 
lây dựng

Nấng lực Ihlct
ká

Thỉrt gian 
khời công - 
hoin thinh

Quyít định dìu lư
ưọyig thực hiện từ khỡt công dán 31/12/2022 L0y kí vốn dl bó trl den 31/12/2022 KÍ ho,ch vón nlm 2023

sổquyíldlnh; 
ngiy, tháng, 

năm ban hành

TÓng mức dầu tưdưực duyịl

Tồng lồ
Chia Ihco nguónván Chia theo nguAn vón Chia theo nguồn vổn

Tông số

Chia theo nguẳn vón

Ngoil nưóc Ngân lích 
trung ương

NgCn lách đ|a 
phương

Tổng lá Ngoài nưỏc Ngẵn lách 
trung ương

Ngân aách d|a 
phương

Tồng lồ Ngoil nưửc Ngân sách 
Irung ương

Ngân sách d|a 
phương Ngoài nưốc Ngân lách 

trung ương
Ngân lách d|a 

phương

A B / 2 3 4 s 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 )
Danh mục dự in  dự kiến hoàn 
thinh năm 1023 1.099,440 - - 1.999,449 2.200,000 - - 2.100,000 3.300,000 - 2.100,000 799,449 - 799,449

Dự án nhóm c

•

Xly dựng hỉ thing các diém càu 
truyền hlnh Irực luyén phicn lòa

TPCB vi 10 
huyín 2022-2023

537/QĐ-
UBND,

29/4/2022
2.999.449 2.999.449 2.200,000 2.200,000 2.200,000 2.200,000 799.449 799,449

V
Cắc nhiệm vụ, chuông Irlnh, 
du in khác II,co quy dinh cũn 
phápJuịỊ______ _________

• - - - - - - • • • - - 7.700,000 • - 7.700,000

w
vU dắi ứng thực kiện các
chuững trinh mục tiêu quắc gia • • • - - • - - • 7.700,000 - - 7.700,000

1 Cái l«o, sửa chữa nhầ vản hóa 
xóm. lố dằn phổ 7.700.000 7.700,000

u UĐND huyện Bảo Lạc 125.000
1.2 UBNDhuýènHòn An 250,000 250,000

1.4 UBND huyín Quảng Hòn 725,000 725,000
1.5 UBND huyện Trúng Khitnh 750.000 750,000
1.6 UBND Thảnh phổ 5.600,000
A.J xty dụng n5ng Ihôn mói 3,0003)00 . 3.000,000 _ . . . . 3.000,000 3.000,000

I llẵ trự dầu lư cỉc l i  phần dấu 
dạt chuin nông thôn mói 3.0003)00 • 3.0003«0 • - * • • • - 3.000,000 - - 3.000,000

(!) Danh mục dự ấn khới cống 
mới nám 2023 3.000,000 - - 3.000,000 - - - - - 3.000,000 - 3.000,000
Dự án nhóm c

1
Trường THCS Minh Thanh, 
huyện Nguyên Binh NB 2022-2023 13/NQ-HĐND 

ngày 25/5/2022 3.000.000 3.000,000 3.000.000 3.000,000

A.4 Chua phin bò chi lift 40.600,000

B
Nguồn (hu dược lừ aip sip If 1, 
sử lỷ trụ sử Um VIỆC các cơ 
quan lình

1.006.147,000 1.006.1473)00 67.6003)00 67.600,000 67.600,000 67.6003)00 32.600,000 32.600,000

I Chưa nhìn bó chl llét .

II

llo,t dộng cùa cỉc cơ quan 
quản lỷ nhi nưdc, (ẳ chức 
chinh ir| v i các lo cbúr chinh
Ị í L u i i s i _____________________

9.547,000 • - 9.547,000 3.0003)00 - - 3.0003)00 3.000,000 - 3.0003)00 1.684,464 - 1.684,464

m
Danh mọc dự án chuyin tiỉp 
hoàn thành tan n lm  1023 9.547,000 - • 9.347,000 3.000,000 - 3.000,000 3.000,000 - - 3.000,000 1.684,464 - - 1.684,464

Dự án nhám  c

■

Tro sở lim việc Đáng úy - 
HDND - UBND *1 Hung Đao, 
Ihảnh phố Cao Bằng

2022-2023 9,547.000 9.547.000 3.000.000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 1.684,464 1.684,464

c Nguồn Ihu Ìtựịì pháp khác 233.0133100 - 233.083,000 . .

I
Các nhiệm vụ, chương trinh, 
dự án khác thao quy đỊnh của
B.h>pJụ.{Ị______ __________

233.003,000 • - 233.0833)00 - - 49.100,000 • 49.100,000

(!)
Ihmh mục dự án chuyỉn ứip 
hoàn thành tau năm 2023 233.083,000 • 233.083,000 - • • * - • 49.100,000 • • 49.100,000

'Màn nhóm B

1
Khu Ui dinh cư phục w  giỉi 
phỏng m»t bing dự án khai Ihic 
6 Ihicn mò sil Ni Rụa. TPCB

TPCB 2022-2025
12/NQ-HĐND 

ngẩy 25/5/2022 
cua HĐND linh

233.083,000 233.083.000 49.100,000 49.100,000
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